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1

	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học.
	1
	H1.01.01.01
	Quyết định mở mã ngành CTĐT ngành CTXH
	2012
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H1.01.01.02
	Quyết định ban hành Tầm nhìn sứ mạng của Nhà trường
	1018/QĐ-ĐHSP ngày 16/8/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H1.01.01.03
	Thông tư quy định về chuẩn chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 
	17/2021/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	4
	H1.01.01.04
	Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
	112QĐ-TTg ngày 22/01/2021
	Thủ tướng Chính phủ
	

	
	5
	H1.01.01.05
	Mục tiêu của CTĐT cử nhân ngành Công tác xã hội khóa 2021
	930/QĐ_ĐHSP
03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H1.01.01.06
	Luật giáo dục đại học 2019
	43/2019/QH14
	Quốc hội
	

	
	7
	H1.01.01.07
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Khoa 
	2020-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H1.01.01.08
	QĐ về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố CĐR của CTĐT
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H1.01.01.09
	Các văn bản về rà soát CTĐT
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H1.01.01.10
	Biên bản họp của tổ soạn thảo về mục tiêu ngành CTXH khóa 2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	11
	H1.01.01.11
	Biên bản phản biện của chuyên gia về mục tiêu CTĐT CTXH 2021 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H1.01.01.12
	Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo 2021
	315/QĐ-ĐHSP ngày 25/02/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H1.01.01.13
	Biên bản phản biện và thẩm định CTĐT của Hội đồng Khoa 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H1.01.01.14
	Quyết định ban hành mục tiêu CTĐT ngành CTXH khóa 2021
	930/QĐ_ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H1.01.01.15
	Biên bản họp của tổ soạn thảo về mục tiêu CTĐT ngành CTXH khóa 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H1.01.01.16
	Biên bản góp ý của tiểu ban về MT CĐR CTĐT ngành CTXH
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H1.01.01.17
	Biên bản ý kiến các bên liên quan CTĐT ngành CTXH
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H1.01.01.18
	Biên bản hội thảo lấy ý kiến dự thảo MT CĐR ngành CTXH 
	2017, 2019, 2021,
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H1.01.01.19
	Dự thảo MT CĐR ngành CTXH 
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H1.01.01.20
	Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan về MT, CĐR 
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	21
	H1.01.01.21
	Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về MT, CĐR ngành CTXH
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	22
	H1.01.01.22
	Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
	Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
	Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội – Bộ Nội Vụ
	

	
	23
	H1.01.01.23
	Link trang Web Khoa Tâm lý – Giáo dục về CTĐT 
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	24
	H1.01.01.24
	Video quảng bá 
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
	1
	H1.01.02.01
	[bookmark: _30j0zll]Quyết định ban hành mục tiêu CTĐT ngành CTXH khóa 2021
	930/QĐ_ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H1.01.02.02
	QĐ về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố MT CĐR của CTĐT
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H1.01.02.03
	Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ, Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV (2015)
	Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
	Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội – Bộ Nội Vụ
	

	
	4
	H1.01.02.04
	Tiêu chí tuyển dụng của các cơ sở sử dụng lao động ngành CTXH 
	-Số 1132/TB-BVĐN ngày 16/9/2019
- Số 146/TB-SLĐTBXH ngày 14/7/2021
	- Bệnh viện Đà Nẵng
- Sở LĐ-TB và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
	

	
	5
	H1.01.02.05
	Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 
	Số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2017
	Thủ tướng Chính phủ
	

	
	6
	H1.01.02.06
	Quyển CTĐT ngành CTXH 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H1.01.02.07
	Bản đối sánh CĐR CTĐT ngành CTXH với CĐR CTĐT ngành CTXH của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Tp HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	8
	H1.01.02.08
	Biên bản họp tổ bộ môn thông qua CĐR CTĐT ngành CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	9
	H1.01.02.09
	Biên bản họp Hội đồng Khoa thông qua CĐR CTĐT ngành CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	10
	H1.01.02.10
	Quyết định ban hành mục tiêu, CĐR CTĐT ngành CTXH 2021
	930/QĐ_ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H1.01.02.11
	Cuốn CTĐT ngành CTXH 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H1.01.02.12
	Bản mô tả CTĐT CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H1.01.02.13
	Link khoa công bố bản mô tả CTĐT
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

	1
	H1.01.03.01
	Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu và chuẩn đầu ra của trường
	1018/QĐ-ĐHSP 16/8/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H1.01.03.02
	QĐ về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố MT CĐR của CTĐT
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H1.01.03.03
	Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến SV, cựu SV, người sử dụng LĐ, GV, chuyên gia về MT, CĐR
	2020-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	4
	H1.01.03.04
	Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	17/2021/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H1.01.03.05
	TT Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
	07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	6
	H1.01.03.06
	Biên bản lấy ý kiến GV về CĐR CTĐT CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	7
	H1.01.03.07
	Bảng đối sánh CTĐT ngành CTXH của Khoa với CTĐT CTXH của Đại học KHXH&NV Tp Hồ Chí Minh; CTĐT ngành CTXH của Đại học California State University, Los Angeles, Hoa Kỳ  
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H1.01.03.08
	Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR CTĐT CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H1.01.03.09
	Quyết định ban hành MT và CĐR CTĐT CTXH 2021
	930/QĐ_ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H1.01.03.10
	Tiêu chí tuyển dụng của các cơ sở sử dụng lao động ngành CTXH 
	-Số 1132/TB-BVĐN ngày 16/9/2019
- Số 146/TB-SLĐTBXH ngày 14/7/2021
	- Bệnh viện Đà Nẵng
- Sở LĐ-TB và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
	

	
	11
	H1.01.03.11
	- Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-SV đầu khóa năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022
	769/KH-ĐHSP 15/8/2019
1050/KH-ĐHSP 23/11/2020
1056/KH-ĐHSP
14/10/2021

	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật
	1
	H2.02.01.01
	[Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 15/7/2007; 

Thông tư quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 17/2021/TT BGDĐT
22/6/2021

	43/2007/QĐ-BGD&ĐT 15/7/2007;

17/2021/TT-BGDĐT
22/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H2.02.01.02
	[Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT] 

	SỐ 57/2012/TT-BGDĐT NGÀY 27/12/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	3
	H2.02.01.03
	[Công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT về việc Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT] 


	Số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18/4/2013
	Đại học Đà Nẵng
	

	
	4
	H2.02.01.04
	[Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học].

	04/2017/TT-BGDĐT 14/3/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H2.02.01.05
	Quyết định quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo
	2066/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H2.02.01.06
	Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
	22/2017/TT-BGD&ĐT 6/9/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	7
	H2.02.01.07
	[Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2017, 2019,2021].

	- Số 575/QĐ-ĐT ngày 06/6/2017
- Số 963/QĐ-ĐHSP ngày 31/7/2019
- Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H2.02.01.08
	[Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học].

	04/2017/TT-BGDĐT 14/3/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	9
	H2.02.01.09
	Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH].

	2019
	Cục quản lý chất lượng
	

	
	10
	H2.02.01.10
	[Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo; 
	2066/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H2.02.01.11

	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT; 
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H2.02.01.12
	Thông báo hướng dẫn rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021

	525/ĐT-ĐHSP
24/5/2018
200/TB-ĐHSP
07/3/2019
237/TB-ĐHSP
05/3/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H2.02.01.13
	Biên bản rà soát CTĐT


	2017, 2019, 2021;

	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H2.02.01.14
	Bản mô tả CTĐT CTXH  2021

	2021

	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H2.02.01.15
	Phiếu  khảo sát ý kiến của các bên liên quan về bản mô tả CTĐT ngành CTXH 2021 và kết quả báo cáo phân tích kết quả khảo sát ý kiến về bản mô tả CTĐT ngành CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H2.02.01.16
	 Quyết định ban hành MT và CĐR CTĐT CTXH năm 2021

	Số 930/QĐ-ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H2.02.01.17
	[Bản đối sánh CTĐT CTXH với CTĐT trong và ngoài nước]


	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H2.02.01.18
	Ma trận đối sánh CTĐT giữa các trường

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H2.02.01.19
	Biên bản Hội đồng Khoa về CTĐT khoá 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H2.02.01.20
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo 2021

	Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H2.02.01.21
	Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa có công bố bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần
(Hệ thống Website P. Đào tạo: https://daotao.ued.udn.vn/; Hệ thống Website Khoa) 

	
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ và cập nhật
	1
	H2.02.02.01
	[Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo; 
	2066/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H2.02.02.02
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT; 
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H2.02.02.03
	Thông báo hướng dẫn rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021

	525/ĐT-ĐHSP
24/5/2018
200/TB-ĐHSP
07/3/2019
237/TB-ĐHSP
05/3/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H2.02.02.04
	Kế hoạch về việc rà soát, cải tiến CTĐT khóa 2021 trình độ Đại học- hình thức đào tạo Chính quy

	Số 144/KH-ĐHSP ngày 22/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H2.02.02.05
	Đề cương chi tiết học phần 2017, 2019, 2021

	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H2.02.02.06
	Văn bản hướng dẫn rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021


	525/ĐT-ĐHSP
24/5/2018
200/TB-ĐHSP
07/3/2019
237/TB-ĐHSP
05/3/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H2.02.02.07
	Báo cáo rà soát CTĐT ngành CTXH 2021. 

	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H2.02.02.08
	Thông tư 07 Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tổi thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GD ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

	07/2015 /TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	9
	H2.02.02.09
	Quyết định thành lập hội đồng phản biện ĐCCT
	
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H2.02.02.10
	 Quyết định bổ nhiệm trưởng bộ môn

	Số 2091/QĐ-ĐHSP năm 2018
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H2.02.02.11
	Quyết định bổ nhiệm trưởng Khoa

	
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H2.02.02.12
	Quyết ban hành  CTĐT 2017, 2019, 2021

	- Số 575/QĐ-ĐT ngày 06/6/2017
- Số 963/QĐ-ĐHSP ngày 31/7/2019
- Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H2.02.02.13
	Hệ thống Website Khoa
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H2.02.02.14
	Bản đối sánh CTĐT CTXH với CTĐT trong và ngoài nước


	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H2.02.02.15
	Ma trận đối sánh CTĐT giữa các trường
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
	1
	[bookmark: _Hlk57910858]H2.02.03.01
	Bản mô tả CTĐT năm 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	2
	H2.02.03.02
	- Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-SV đầu khóa năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022
	769/KH-ĐHSP 15/8/2019
1050/KH-ĐHSP 23/11/2020
1056/KH-ĐHSP
14/10/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H2.02.03.03
	Biên bản lấy ý kiến Nhà tuyển dụng và các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	4
	H2.02.03.04
	Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa có công bố bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần (Hệ thống Website P. Đào tạo: https://daotao.ued.udn.vn/; Hệ thống Website Khoa)
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	5
	H2.02.03.05
	Quyết định Ban hành Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
	Số 2823/QĐ-ĐHĐN ngày 11/6/2015
	Đại học Đà Nẵng
	

	
	6
	H2.02.03.06
	Báo cáo rà soát, đánh giá CTĐT CTXH khoá 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H2.02.03.07
	Báo cáo khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT khoá 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
	1
	H3.03.01.01
	Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH 

	04/2017/TT-BGDĐT 14/3/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H3.03.01.02
	Thông tư Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tổi thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GD ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
	07/2015 /TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	3
	H3.03.01.03
	Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH].

	2019
	Cục quản lý chất lượng
	

	
	4
	H3.03.01.04
	Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
	Số 1586/QĐ-ĐHSP
Ngày 30/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H3.03.01.05
	Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

	Số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2017
	Thủ tướng Chính phủ
	

	
	6
	H3.03.01.06
	Kế hoạch thực tập, thực tế 2019, 2021
	2019
2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H3.03.01.07
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT; 
	2067/QĐ-ĐHSP 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H3.03.01.08
	Chương trình GD ĐH các trường trong và ngoài nước (Trường Đại học KHXH & nhân văn – ĐHQG, Đại học San Jose State University).

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	9
	H3.03.01.09
	Biên bản hội đồng Khoa về dự thảo khung CTĐT và kế hoạch ĐT ngành CTXH của khoá 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	10
	H3.03.01.10
	Biên bản lấy ý kiến của các bên liên quan về cấu trúc, nội dung và phương pháp DH của CTĐT CTXH  2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	11
	H3.03.01.11
	Cây chương trình đào tạo và “Ma trận phát triển kiến thức kỹ năng thái độ” của CTĐT ngành CTXH khoá 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H3.03.01.12
	Đề cương chi tiết các học phần ngành CTXH 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H3.03.01.13
	Bản mô tả CTĐT ngành CTXH năm 2021

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H3.03.01.14
	[Đề cương chi tiết các học phần  ngành CTXH 2021].

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H3.03.01.15
	Rubric các phương pháp đánh giá ngành CTXH 2021 
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H3.03.01.16
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	17
	H3.03.01.17
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại trường ĐHSP
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	18
	H3.03.01.18
	Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần online của ĐHSP 

	2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	19
	H3.03.01.19
	Quy định ĐBCLGD trong kiểm tra đánh giá trực tuyến 2970/ĐHĐN-ĐBCLGD năm 2020.

	2970/ĐHĐN-ĐBCLGD, 2020

	
Đại học Đà Nẵng
	

	
	20
	H3.03.01.20
	Biên bản rà soát xây dựng CĐR ngành CTXH khoá 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	21
	H3.03.01.21
	Biên bản phân công biên soạn đề cương chi tiết
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	22
	H3.03.01.22
	Ý kiến phản hồi của SV về nội dung học tập và hoạt động giảng động giảng dạy của GV (biên bản đối thoại sinh viên, biên bản họp lớp, biên bản khảo sát ý kiến người học)

	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	23
	H3.03.01.23
	Hồ sơ giảng dạy của GV 
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 
	1
	H3.03.02.01
	Quyết định ban hành MT và CĐR CTĐT CTXH năm 2021
	Số 930/QĐ-ĐHSP ngày 03/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H3.03.02.02
	Bản mô tả CTĐT năm 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	3
	H3.03.02.03
	Đề cương chi tiết các học phần ngành CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	4
	H3.03.02.04
	Quyết ban hành  CTĐT 2017, 2019, 2021

	- Số 575/QĐ-ĐT ngày 06/6/2017
- Số 963/QĐ-ĐHSP ngày 31/7/2019
- Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H3.03.02.05
	Kế hoạch đào tạo của Trường 2017-2021
	2017
2018
2019
2020
2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H3.03.02.06
	 Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên năm 2021

	Số 1586/QĐ-ĐHSP
Ngày 30/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H3.03.02.07
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H3.03.02.08
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại trường ĐHSP
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	9
	H3.03.02.09
	Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần online của ĐHSP 
	2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	10
	H3.03.02.10
	Quy định ĐBCLGD trong kiểm tra đánh giá trực tuyến 2970/ĐHĐN-ĐBCLGD năm 2020.
	2970/ĐHĐN-ĐBCLGD, 2020

	
Đại học Đà Nẵng
	

	
	11
	H3.03.02.11
	Hồ sơ giảng dạy của GV

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H3.03.02.12
	Góp ý, phản hồi của các bên liên quan về CTĐT:
-Bộ phiếu khảo sát về nội dung CTĐT
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H3.03.02.13
	Kết quả khảo sát về nội dung CTĐT

	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H3.03.02.14
	Biên bản họp điều chỉnh CTĐT năm 2017 và 2019,2021
(Biên bản nghiệm thu  CTĐT và đề cương học phần  cấp tổ và cấp khoa)
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H3.03.02.15
	Ma trận kỹ năng của CTĐT ngành CTXH 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp
	 1
	H3.03.03.01
	Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội 2017
	- Số 575/QĐ-ĐT ngày 06/6/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H3.03.03.02
	Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội 2019
	- Số 963/QĐ-ĐHSP ngày 31/7/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H3.03.03.03
	Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội 2021
	- Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H3.03.03.04
	Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2017, 2019,2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	5
	H3.03.03.05
	Biên bản nghiệm thu  CTĐT và đề cương học phần  cấp tổ và cấp khoa 2017, 2019, 2021 
	2017, 2019,
2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	6
	
H3.03.03.06
	Mẫu phiếu  khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2019, 2021
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H3.03.03.07
	Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT khoá 2019, 2021
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	8
	H3.03.03.08
	Bảng đối sánh CTĐT năm 2017-2019- 2021
	
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	9
	
H3.03.03.09
	Kế hoạch đào tạo ngành  Công tác xã hội khoá 2021
	- Số 1168/QĐ-ĐHSP ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H3.03.03.10
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	QT.ĐT-05,
10/05/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	H3.03.03.11
	Kế hoạch thực tế 
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	12
	H3.03.03.12
	Danh sách SV được cử đi thực tế 
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	
H3.03.03.13
	Quyết định cử GV hướng dẫn thực tế
	2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H3.03.03.14
	Báo cáo thực tế của sinh viên
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	15
	H3.03.03.15
	Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
	Số 1586/QĐ-ĐHSP
Ngày 30/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	
H3.03.03.16
	Bảng đối sánh các CTĐT đào tạo cử nhân Công tác xã hội tiên tiến trong nước và quốc tế
	2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	17
	H3.03.03.17
	Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H3.03.03.18
	Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	 
 Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

	Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan
	1
	H4.04.01.01
	Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp Trường
	1018/QĐ-ĐHSP, 16/8/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H4.04.01.02
	Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP, ĐHĐN giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030
	773/QĐ-ĐHSP,28/12/2012
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP ĐHĐN giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030
	192/QĐ-ĐHSP, 02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch điều chỉnh, xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030
	19/NQ-HĐT ngày 30/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H4.04.01.03
	Luật giáo dục 2019
	Luật số 43/2019/QH14, 26/7/2019
	Quốc hội  
	

	
	4
	H4.04.01.04
	Luật giáo dục đại học 2012
	Luật số 08/2012/QH13, 18/6/2012
	Quốc hội
 
	

	
	5
	H4.04.01.05
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Trường ĐHSP hàng năm
	2017-2019 

	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H4.04.01.06
	Kế hoạch hoạt động của Trường ĐHSP hàng năm

	2017-2019

	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H4.04.01.07
	Link website công bố triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường 
https://ued.udn.vn/about/
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H4.04.01.08
	Ảnh poster về triêt lý giáo dục

	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H4.04.01.09
	CĐR của CTĐT ngành CTXH
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H4.04.01.10
	Đề cương chi tiết học phần
	2021, 2019, 2017
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H4.04.01.11
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-SV đầu khóa
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H4.04.01.12
	Biên bản hội nghị ý kiến góp ý kiến của chuyên gia
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H4.04.01.13
	Website của Khoa Tâm lý giáo dục
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	14
	H4.04.01.14
	Bài báo của sinh viên được công bố trên tạp chí 
	2019
	  Tạp chí/Kỷ yếu
	

	
	15
	H4.04.01.15
	Giấy khen SV tham gia NCKH, thông báo giải SV NCKH cấp bộ
	2019 
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H4.04.01.16
	Biên bản sinh hoạt lớp về hoạt động tư vấn của cố vấn học tập
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra
	1
	H4.04.02.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	QĐ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, 15/7/2007

	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
	1586/QĐ-ĐHSP ngày 30/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H4.04.02.02
	Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
	07/2015/TT-BGDDT ngày 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	3
	H4.04.02.03
	CĐR của CTĐT ngành CTXH
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H4.04.02.04
	Đề cương chi tiết của học phần
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H4.04.02.05
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H4.04.02.06
	Kế hoạch thực tế/ thực hành
	2017-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H4.04.02.07
	Danh sách SV được cử đi thực tế/ thực hành
	2017-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H4.04.02.08
	Báo cáo thực tế/ thực hành của sinh viên
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H4.04.02.09
	Báo cáo thực tập của sinh viên
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H4.04.02.10
	Hội nghị NCKH SV của khoa; Hội thảo của Khoa
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	11
	H4.04.02.11
	Đề cương chi tiết học phần các môn thực hành và khóa luận tốt nghiệp
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H4.04.02.12
	Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp cho SV khối cử nhân của Trường ĐHSP
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H4.04.02.13
	Website học tập, kiểm tra đánh giá, học tập trực tuyến sử dụng cho các lớp Đại học và Sau đại học
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H4.04.02.14
	Thông báo về dạy học trực tuyến
	2020-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H4.04.02.15 
	Hình ảnh giảng dạy trực tuyến của GV
	2020-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	16
	H4.04.02.16
	Hình ảnh các hoạt động kỹ năng, ngoại khóa, hoạt động cộng đồng
	
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H4.04.02.17
	Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người học về các học phần
	2017-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H4.04.02.18
	Kế hoạch/hình ảnh Hội thảo, seminar
	2017-2019
	Trường ĐHSP/Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	19
	[bookmark: _Hlk98584494]H4.04.02.19
	Chứng chỉ tham gia bồi dưỡng, nâng cao năng lực của GV khoa Tâm lý – Giáo dục
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H4.04.02.20
	Quy trình thỉnh giảng
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H4.04.02.21 
	Hồ sơ thỉnh giảng
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
	1
	H4.04.03.01
	Khung chương trình đào tạo ngành CTXH

	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H4.04.03.02
	Đề cương chi tiết các học phần

	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H4.04.03.03
	Biên bản hội nghị góp ý kiến của các chuyên gia về đề cương chi tiết các học phần
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H4.04.03.04
	Biên bản họp rà soát CTĐT năm 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	5
	H4.04.03.05
	Hồ sơ hoạt động NCKH trong sinh viên
	
	
	

	
	6
	H4.04.03.06
	Giấy khen SV NCKH 
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H4.04.03.07
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch thực tế/ thực hành
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách SV được cử đi thực tế/ thực hành
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo thực tế/ thực hành của sinh viên
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H4.04.03.08
	Quy trình thỉnh giảng
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H4.04.03.09
	Hồ sơ thỉnh giảng
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H4.04.03.10
	Web học tập trực tuyến
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H4.04.03.11
	Hình ảnh về không gian tự học
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H4.04.03.12
	Hồ sơ phòng tham vấn
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H4.04.03.13
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo của ngành Công tác xã hội
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H4.04.03.14
	Quyết định kèm danh sách SV tham gia NCKH cấp Trường ĐHSP và cấp Bộ
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H4.04.03.15
	Bài báo khoa học của SV được công bố
	2017-2020
	Tạp chí/Kỷ yếu 
	

	
	16
	H4.04.03.16
	Quyết định đào tạo thạc sĩ
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H4.04.03.17
	Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H4.04.03.18
	Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người học về các học phần 
	2017-2019
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học

	Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra	
	1
	H5.05.01.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/8/2007
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H5.05.01.02
	Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	3
	H5.05.01.03
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	4
	H5.05.01.04
	Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	QĐ số1473/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
	Trường ĐHSP

	

	
	5
	H5.05.01.05
	Đề án tuyển sinh trường ĐHSP
	11/4/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.01.06
	Quy trình tuyển sinh
	QT. ĐT-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.01.07
	Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

	Quyết định số 1485/QĐ-ĐHSP ngày 25/10/2019
	
	

	
	8
	H5.05.01.08
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01 ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.01.09
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H5.05.01.10
	Đề cương chi tiết học phần 
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H5.05.01.11
	Trang cá nhân của sinh viên  
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H5.05.01.12
	Bản mô tả CTĐT (chuẩn đầu ra CTĐT)
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H5.05.01.13
	Bản mô tả CTĐT (Rubric đánh giá)
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H5.05.01.14
	Công văn về việc hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ chuẩn đầu ra CTĐT của người học
	Công văn số 3724/ĐHĐN-ĐBCLGD 01/11/2021
	ĐHĐN
	

	
	15
	H5.05.01.15
	Bảng đăng ký hình thức thi cuối kỳ các môn học
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H5.05.01.16
	Bảng điều chỉnh đăng kí hình thức thi cuối kỳ
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H5.05.01.17
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H5.05.01.18
	Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi
	Mã số QT851-12 ngày 20/4/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H5.05.01.19
	Quy định về thực tập cuối khóa
	Số 928/QĐ-ĐT ngày                                1/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H5.05.01.20
	Quy định về khóa luận
	
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H5.05.01.21
	Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp hàng năm
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H5.05.01.22
	Quy định của trường ĐHSP về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên chính quy
	Quyết định số 1470/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019

	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H5.05.02.23
	Quy định của trường ĐHSP về yêu cầu kĩ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên chính quy
	Quyết định số 1471/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019

	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H5.05.01.24
	Quyết định thành lập Phòng KT và ĐBCL
	Quyết định số 6649/QĐ-ĐHĐN 12/11/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	25
	H5.05.01.25
	Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ TT
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	26
	H5.05.01.26
	Quyết định về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy ĐHSP-ĐHĐN
	Quyết định số 1004/QĐ-ĐHSP ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	27
	H5.05.01.27
	Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học
	Quyết định số 3758 ngày 29/6/2016
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học

	1
	H5.05.02.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/8/2007

	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H5.05.02.02
	Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	QĐ số1473/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
	Trường ĐHSP

	

	
	3
	H5.05.02.03
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QT.ĐT-10, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H5.05.02.04
	Quy định của trường ĐHSP về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên chính quy
	15/10/2019

	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H5.05.02.05
	Quy định của trường ĐHSP về yêu cầu kĩ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên chính quy
	15/10/2019

	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.02.06
	Trang web trường (http//ued.udn.vn)
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.02.07
	Sổ tay sinh viên
	2015
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H5.05.02.08
	Công bố quy định về kiểm tra đánh giá KQHT trên website
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.02.09
	Quy định về tổ chức thi, KTĐG kết thúc học phần tại Trường ĐHSP-ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H5.05.02.10
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H5.05.02.11
	Bản mô tả CTĐT (Rubric đánh giá)
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H5.05.02.12
	Đề cương chi tiết học phần 
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H5.05.02.13
	Bản chụp trang cá nhân học tập của sinh viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H5.05.02.14
	Kế hoạch đào tạo 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H5.05.02.15
	Ảnh chụp phần mềm quản lý hệ thống của P.Khảo thí
	2017-2021
	
	

	
	16
	H5.05.02.16
	Lịch thi từng học kỳ
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H5.05.02.17
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H5.05.02.18
	Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H5.05.02.19
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H5.05.02.20
	Đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H5.05.02.21
	Hồ sơ phúc khảo kết quả thi các năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H5.05.02.22
	Quy định về thực tập cuối khóa
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H5.05.02.23
	Quy định về khóa luận
	1/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H5.05.02.24
	Hồ sơ bảo vệ khoá luận
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	25
	H5.05.02.25
	Bảng đăng ký hình thức thi cuối kỳ các môn học
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	26
	H5.05.02.26
	Bảng điều chỉnh đăng kí hình thức thi cuối kỳ
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	27
	H5.05.02.27
	Ý kiến phản hồi của người học, cựu SV về hoạt động đánh giá KQHT của giảng viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng
	1
	H5.05.03.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/8/2007

	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H5.05.03.02
	Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	QĐ số1473/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
	Trường ĐHSP

	

	
	3
	H5.05.03.03
	Quy định về thực tập cuối khóa
	1/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H5.05.03.04
	Quy định về khóa luận
	1/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H5.05.03.05
	Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD ĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
	
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.03.06
	Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.03.07
	Quy trình quản lý kết quả học tập
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H5.05.03.08
	Bản mô tả CTĐT
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.03.09
	Đề cương chi tiết một số học phần
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H5.05.03.10
	Một số đề thi học phần
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H5.05.03.11
	Biên bản đăng ký thay đổi hình thức thi cuối kỳ
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H5.05.03.12
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi
	
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H5.05.03.13
	Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi
	
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H5.05.03.14
	Biên bản rà soát, cải tiến các phương pháp kiểm tra đánh giá người học và chất lượng đề thi, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra HP
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	15
	H5.05.03.15
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo của Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	16
	H5.05.03.16
	Biên bản họp Khoa về việc nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	17
	H5.05.03.17
	Biên bản họp Khoa về việc phân tích kết quả học tập của sinh viên và đề xuất giải pháp
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	18
	H5.05.03.18
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H5.05.03.19
	Bản mô tả CTĐT (Rubric đánh giá)
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H5.05.03.20
	Sổ tay sinh viên
	2015
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H5.05.03.21
	Website của Khoa  (http://tlgd.ued.udn.vn)
	
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	22
	H5.05.03.22
	Trang web của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (http://khaothi.ued.udn.vn)
	
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H5.05.03.23
	Phần mềm quản lý hệ thống
	
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H5.05.03.24
	Trang cá nhân sinh viên
	
	Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP
	

	
	25
	H5.05.03.25
	Phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp
	2017-2021
	
	

	
	26
	H5.05.03.26
	Ý kiến phản hồi của người học, cựu SV về hoạt động đánh giá KQHT của giảng viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	27
	H5.05.03.27
	Biên bản phân công nhiệm vụ của phòng TCHC
	
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập
	1
	H5.05.04.01
	Quy định tổ chức thi học phần hệ chính quy
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H5.05.04.02
	Hệ thống quản lý đào tạo (qlht.ued.udn.vn)
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H5.05.04.03
	Sổ tay sinh viên
	2015
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H5.05.04.04
	Website của Trường ĐHSP
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H5.05.04.05
	Đơn xin phúc khảo
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.04.06
	Hồ sơ phúc khảo kết quả bài thi các năm
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.04.07
	Trang web Phòng khảo thí
http://khaothi@ued.udn.vn
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H5.05.04.08
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ
	QT.ĐT-10, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.04.09
	Quy trình về đánh giá rèn luyện của SV
	QT.CTSV-03, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H5.05.04.10
	Biên bản xét học vụ, rèn luyện của Khoa hàng năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	11
	H5.05.04.11
	Hồ sơ xét học vụ hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H5.05.04.12
	Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về khóa học  
	2018-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập	 

	1
	H5.05.05.01
	Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H5.05.05.02
	Thông báo phúc khảo bài thi
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H5.05.05.03
	Đơn phúc khảo
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H5.05.05.04
	Trang web của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (http://khaothi.ued.udn.vn)
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H5.05.05.05
	Danh sách phúc khảo của Khoa Tâm lý – Giáo dục
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.05.06
	Biên bản chấm phúc khảo
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.05.07
	Phần mềm quản lý hệ thống
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H5.05.05.08
	Sổ theo dõi phúc khảo, việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của NH.
	2018-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.05.09
	Danh sách phúc khảo của Khoa
	2017-2021
	
	

	
	10
	H5.05.05.10
	Kết quả phúc khảo các năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	1
	H6.06.01.01
	Chiến lược phát triển Trường ĐHSP – ĐHĐN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 -
	1617/QĐ-ĐHSP, 26/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2017 – 2022; 
	1617/QĐ-ĐHSP, 26/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H6.06.01.02
	Đề án vị trí việc làm 
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H6.06.01.03
	Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT - 139-HD/BCSĐ, 19/9/2014;
	139-HD/BCSĐ, 19/9/2014;
	Bộ GD&ĐT
	

	
	4
	H6.06.01.04
	Kế hoạch tuyển dụng
	
2017-2022
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H6.06.01.05
	Kế hoạch thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại ĐHĐN-2512/KH-ĐHĐN, 24/7/2020
	2512/KH-ĐHĐN, 24/7/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo điều động cán bộ tham dự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, CBQL-441/TB-ĐHSP, 16/4/2021
	CBQL-441/TB-ĐHSP, 16/4/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường ĐHSP – ĐHĐN giai đoạn 2019 – 2024-102-QĐ/ĐU, 26/8/2021;
	102-QĐ/ĐU, 26/8/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách Quy hoạch BGH giai đoạn 2019 – 2024-48/QĐ-ĐU, 20/10/2020
	48/QĐ-ĐU, 20/10/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.01.06
	Hợp đồng thuê khoán lao động hằng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.01.07
	 Danh sách giảng viên CTĐT
	2017-20121
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	8
	H6.06.01.08
	Kế hoạch năm học của Khoa từ năm 2017 đến năm 2021
	2017-20121
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	9
	H6.06.01.09
	Quy trình lập kế hoạch giảng dạy của Trường
	QT.ĐT-03, 10/05/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	10
	H6.06.01.10
	Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	QT.TC 02, 10/05/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	11
	H6.06.01.11
	Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014
	Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	12
	H6.06.01.12
	Thông báo tuyển dụng ngành CTXH; 
	https://ued.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-453.html
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	13
	H6.06.01.13
	Cam kết đi học Tiến sĩ của GV Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H6.06.01.14
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường (trong đó có sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong đào tạo bồi dưỡng CB-VC
	2012, 2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	15
	H6.06.01.15
	Quyết định hướng dẫn tập sự
	2017-2021
	
	

	
	16
	H6.06.01.16
	Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 1983/QĐ-ĐHDN,ngày10/5/2017;
	1983/QĐ-ĐHDN,ngày10/5/2017;
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	17
	H6.06.01.17
	Thông báo tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng các năm (2017-2021); 
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ GV của Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H6.06.01.18
	Quy định về kéo dài thời gian làm việc của GS, PGS, TS(Luật viên chức)
	58/2010/QH12
	Quốc hội
	

	
	19
	H6.06.01.19
	Thông báo nghỉ hưu và các quyết định nghỉ hưu
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H6.06.01.20
	QĐ kéo dài thời gian làm việc tại Khoa đối với Bùi Việt Phú
	2018-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	21
	H6.06.01.21
	Quyết định cử đi học NCS(Tuân, Nguyệt)
	2018-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	22
	H6.06.01.22
	Chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ (Giảng viên chính, Chứng chỉ chuyên môn)
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	23
	H6.06.01.23
	Phương hướng năm học 2021-2022 của Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	24
	H6.06.01.24
	Thông báo triệu tập quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 2015-2019, 2019-2024; 
	1066CV/ĐU 29/10/2018
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Kết quả quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 2015-2019; 2019-2024
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	1
	H6.06.02.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2022
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	2
	H6.06.02.02
	Quy định định mức giờ NCKH và thực hiện qui đổi giờ NCKH của trường ĐHSP
	2017

2019
	ĐHĐN
	

	
	3
	H6.06.02.03
	Hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động
	2017, 2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H6.06.02.04
	Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP 
	1018/QĐ-ĐHSP 16/08/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	5
	H6.06.02.05
	  Danh sách giảng viên khoa
	2017-2022
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	6
	H6.06.02.06
	Danh sách giảng viên bộ môn
	2017-2022
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H6.06.02.07
	Hợp đồng GV thỉnh giảng; 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Quy trình thỉnh giảng;
	QT-ĐT-04
10/5/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định về việc thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
	2823/QĐ-ĐHĐN
11/6/2015
	ĐHĐN
	

	
	8
	H6.06.02.08
	Thống kê danh sách sinh viên các khóa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Danh sách giảng viên khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết công tác năm học và chương trình công tác năm học mới 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	9
	H6.06.02.09
	Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo đục đại học; 
	24/2015/TT/BGD&ĐT  23/9/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Thông tư  Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
	32/2015/TT/BG&ĐT 16/12/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	10
	H6.06.02.10
	Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
	06/2018/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	11
	H6.06.02.11
	Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H6.06.02.12
	Đề án vị trí việc làm các năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.02.13
	Danh mục phê duyệt và Biên bản nghiệm thu đề tài các cấp của GV Khoa các năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	14
	H6.06.02.14
	Biên bản nghiệm thu và chứng nhận hoàn thành đề tài cấp Sở KH&CN
Quyết định và hợp đồng đề tài Sở KH&CN
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H6.06.02.15
	Trang bìa và mục lục các bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước các năm
bảng thống kê ấn phẩm nghiên cứu của GV của Khoa từ năm 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H6.06.02.16
	Phân công báo giảng các năm 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	17
	H6.06.02.17
	Quy trình tính giờ giảng cho gv


	QT. ĐT-04
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng thống kê giờ giảng các năm 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Bảng kê thanh toán giờ giảng các năm 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H6.06.02.18
	Bảng kê tính giờ  qui đổi NCKH hằng năm 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H6.06.02.19
	Bảng tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên theo các năm 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H6.06.02.20
	Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức của cá nhân
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	21
	H6.06.02.21
	Quyết định công nhận và danh sách xếp loại viên chức 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H6.06.02.22
	Quyết định về hưởng lương tăng thêm (loại A bao nhiêu, loại B, …)


	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách hưởng lương tăng thêm hàng năm (2017-2021)].
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H6.06.02.23
	Bản mô tả vị trí việc làm của GV; Bảng phân công giảng dạy từng học kỳ
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	quy trình tính giờ giảng cho GV; 

	QT. ĐT-04, 10/05/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	24
	H6.06.02.24
	Bảng tổng hợp giờ dạy mỗi học kỳ; 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Bảng thống kê thanh toán tiền vượt 

	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	bảng thống kê hoạt động NCKH và phục vụ cộng đồng; 

	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	25
	H6.06.02.25
	Kết quả xếp loại, thi đua khen thưởng
	774/QĐ-ĐHSP 
18/7/2017
966/QĐ-ĐHSP 
16/7/2018
914/QĐ-ĐHSP 
17/7/2019
1625/QĐ-ĐHSP
23/9/2020
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
	1
	H6.06.03.01
	Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động  của ĐHĐN;
	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tuyển dụng;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Quy trình tuyển dụng (ISO)
	2017
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	2
	H6.06.03.02
	Đề án vị trí việc làm 
	2017-2020

	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	3
	H6.06.03.03
	Thông báo tuyển dụng 2017-2021; 
	692/TB-ĐHSP
04/10/2017
146/TB-ĐHSP 9/2/2018
610/TBĐHSP 20/6/2019
754/TB-ĐHSP
12/8/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H6.06.03.04
	Ảnh chụp Thông báo tuyển dụng trên website Trường, các kênh truyền thông khác
	2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	5
	H6.06.03.05
	Các văn bản liên quan đến kì thi tuyển viên chức (thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển, Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, chấm thi 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	6
	H6.06.03.06
	Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (2017-2021); 
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo kết quả tuyển dụng và kí hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức (2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	7
	H6.06.03.07
	Quy định qui trình bổ nhiệm cán bộ
	2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H6.06.03.08
	Xác nhận đã chuyển thông tin về tuyển dụng tới các đơn vị trên hệ thống vanthudientu.ued.udn.vn
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	9
	H6.06.03.09
	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý ĐHĐN - 1111/QĐ-ĐHĐN, 17/4/2019; 
	1111/QĐ-ĐHĐN, 17/4/2019;
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	10
	H6.06.03.10
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP – ĐHĐN - 12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;
	47/2014/TT-BGDĐT; 31/12/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
	3598/QĐ-ĐHĐN; 16/6/2017
	ĐHĐN
	

	
	11
	H6.06.03.11
	Quy định nâng bậc lương trước thời hạn
	2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quy định qui trình bổ nhiệm cán bộ
	2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	12
	H6.06.03.12
	Quyết định tuyển dụng
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H6.06.03.13
	Bản phân công nhiệm vụ của Khoa; 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá
	1
	H6.06.04.01
	Đề án vị trí việc làm Trường ĐHSP - ĐHĐN
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.04.02
	TT Liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ĐH công lập
	36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014
	BGD&ĐT, BNV
	

	
	3
	H6.06.04.03
	Qui trình tuyển dụng CBVC
	QT620-01, 01/01/2013
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H6.06.04.04
	Quy định về đánh giá xếp loại CBVC
	12/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H6.06.04.05
	Bằng cấp (ThS, TS), Chứng chỉ về ngoại ngữ, NVSP của toàn bộ GV khoa đương nhiệm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	6
	H6.06.04.06
	Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm đại học
	73/TB-ĐHSP 04/02/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.04.07
	Minh chứng các bài báo trang bìa, mục lục và trang đầu bài báo GV Khoa 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	8
	H6.06.04.08
	Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, ngừoi dân bị ảnh hưởng dịch covid-19
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.04.09
	 Qui định hồ sơ giảng dạy của GV của Khoa; 

	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Hồ sơ giảng dạy của GV Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	10
	
	Qui định tham dự Hội nghị, Hội thảo năm 2017, 2019; 
	212/QĐ-ĐHSP 07/03/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	H6.06.04.10
	Quyết định (hoặc phê duyệt trong Tờ trình cho phép tham dự Hội nghị, Hội thảo)]
	1622/QĐ-ĐHSP
28/12/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định hướng dẫn khoá luận TN, thực hành, thực tập (nằm trong quy định TN, thực hành, thực tập SV); 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình khoá luận Tốt nghiệp
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Qui trình tổ chức thực tế chuyên môn
	QT.ĐT-05
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H6.06.04.11
	Quy định hướng dẫn SV NCKH
	1292/QĐ-ĐHSP 18/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.04.12
	Tổng kết công tác năm học; 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thống kê đề tài NCKH của Khoa
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	QĐ về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV
	QĐ.KT-02
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.04.13
	QĐ về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV
	QĐ.KT-02
	Trường ĐHSP 
	

	
	14
	H6.06.04.14
	BC Khảo sát ý kiến của SV về chất lượng giảng dạy
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H6.06.04.15
	Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện công việc của GV hàng năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H6.06.04.16
	bản đăng ký thi đua cá nhân Khoa; 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	17
	H6.06.04.17
	Hồ sơ thi đua khen thưởng của Khoa 2017-2021 (Biên bản)] [Kết quả đánh giá, phân loại CBVC của Trường hàng năm 2017-2021
	1025/HD-ĐHSP  31/12/2015
321/HD-ĐHSP 29/4/2017
70/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H6.06.04.18
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu đánh giá, phân loại NLĐ, VC; QĐ và Danh sách được hưởng lương tăng thêm của Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H6.06.0419
	Website của Trường
	2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	20
	H6.06.04.20
	Quyết định khen thưởng: Giấy khen ĐHSP, ĐHĐN;
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định khen thưởng: Công đoàn ĐHSP, ĐHSP
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh hiệu CSTĐ cơ cở, CSTĐ cấp Bộ;
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017-2021)
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H6.06.04.21
	Quyết định khen thưởng KHCN 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
	1
	H6.06.05.01
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN 
	192/QĐ-ĐHSP
02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.05.02
	Quy trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức - QT.TC-02, 10/5/2019
	1617/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.05.03
	Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2017 – 2022 - 1617/QĐ-ĐHSP, 26/12/2017.
	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Hồ sơ đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	4
	H6.06.05.04
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H6.06.05.05
	Thống kê số lượng CBVC tham gia các hội nghị, hội thảo; đào tạo bồi dưỡng trong nước và quốc tế
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.05.06
	Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	7
	H6.06.05.07
	Chứng nhận đã tham gia các khoá tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	8
	H6.06.05.08
	Thống kê kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ 2017 - 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.05.09
	Kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB, GV Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	10
	H6.06.05.10
	Đề án vị trí việc làm; 
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H6.06.05.11
	Quy chế tập sự;
	1983/QĐ-ĐHĐN  10/5/2017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định hướng dẫn tập sự
	1718/QĐ-ĐHĐN
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP)
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	12
	H6.06.05.12
	Các quyết định cử đi học trong nước và nước ngoài; 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H6.06.05.13
	Thông báo, quyết định: Bồi dưỡng E-learning, tập huấn, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực công bố quốc tế, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực huy động nguồn nhân lực thuộc dự án FCB, Tập huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung học tại thành phố Đà Nẵng, Tập huấn dạy học tích hợp các vấn đề toàn cầu trong trường đại học…
	1095/KH-ĐHSP 4/10/2018
1707/QĐ-ĐHSP 12/11/2018
1127/TB-ĐHSP,17/11/2018
1484/QĐ-ĐHSP, 23/10/2019
1088/KH-ĐHSP, 15/11/2019
1102/TB-ĐHSP, 19/11/2019
165/GM-CTGDTrH2, 31/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	14
	H6.06.05.14
	Quy chế chi tiêu nội bộ; 
	1356/QĐ-ĐHSP, 12/8/2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Bảng phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Trường ĐHSP
	2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	15
	H6.06.05.15
	Thông tin các chương trình học bổng
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	16
	H6.06.05.16
	các dự án, liên kết nghiên cứu với các nước
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	17
	H6.06.05.17
	Bằng tiến sĩ nước ngoài
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	18
	H6.06.05.18
	Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của toàn bộ GV
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H6.06.05.19
	Bằng Trung cấp lý luận chính trị
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H6.06.05.20
	Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện của giảng viên có trình độ thạc sĩ; 
	Hợp đồng làm việc của GV (Điều 3)
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS đúng kế hoạch
	71/ĐHSP
23/1/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	21
	H6.06.05.21
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Nhà trường 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Khoa 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 6.6. Việc quản lý theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	1
	H6.06.06.01
	Quy định công tác thi đua khen thưởng; 

	4501/QĐ-ĐHĐN  25/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
	70/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHSP – ĐHĐN - 
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.06.02
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua của Trường 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H6.06.06.03
	Hồ sơ đánh giá tập thể, cá nhân hằng năm và Hồ sơ thi đua khen thưởng hằng năm
	1025/HD-ĐHSP 31/12/2015
321/HD-ĐHSP 29/4/2017
70/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H6.06.06.04
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua của Trường 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H6.06.06.05
		
  Quy định khen thưởng hoạt động KHCN Trường ĐHSP - ĐHĐN
	1223/QĐ-ĐHSP 11/9/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H6.06.06.06
	Các quyết định khen thưởng các cấp cho tập thể, cá nhân trong Trường
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.06.07
	Hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị CBVC Trường
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H6.06.06.08
	Quyết định nâng lương trước thời hạn hằng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.06.09
	Danh sách CBVC đi học sau đại học giai đoạn 2017 – 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H6.06.06.10
	Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng CBVC hằng năm
	3598/QĐ-ĐHĐN 16/6/2017
	ĐHĐN
	

	
	11
	H6.06.06.11
	Các quyết định khen thưởng của Công đoàn Trường; 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.06.12
	Hồ sơ giảng dạy; SCV; Hồ sơ CBVC: bằng Tn cao nhất, chứng chỉ ngoại
ngữ, Tin học, NVSP
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	13
	H6.06.06.13
	Bảng thống kê khối lượng giảng dạy các năm 2017-2021; 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng thống kê quy đổi giờ NCKH 2017-2021;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Bài báo minh chứng của GV Khoa (2017-2021);
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Danh mục phê duyệt và biên bản nghiệm thu đề tài các cấp của GV Khoa 2017-2021;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Quyết định/ Tờ trình (có phê duyệt) tham dự Hội thảo trong và ngoài nước của GV Khoa 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19,…
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.06.14
	Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19,…
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H6.06.06.15
	  Qui trình tính giờ giảng cho GV; 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Qui chế chi tiêu nội bộ
	2012-2022
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H6.06.06.16
	Quy định khen thưởng về NCKH; Thông báo về việc khen thưởng hoạt động NCKH
	1707/HD-ĐHĐN 06/06/2019
	ĐHĐN
	

	
	17
	H6.06.06.17
	Quyết định khen thưởng NCKH
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H6.06.06.18
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
	1707/HD-ĐHĐN 06/06/2019
	ĐHĐN
	

	
	19
	H6.06.06.19
	Quyết định thi đua khen thưởng, giấy khen các cấp;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	Danh sách GV được khen thưởng về thành tích NCKH
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	
	
	QĐ Khen thưởng 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H6.06.07.01
	Kế hoạch Chiến lược phát triển Chiến lược phát triển KHCN của Trường ĐHSP đến năm 2025 407/QĐ-ĐHSP ngày 02/3/2017; 
	407/QĐ-ĐHSP ngày 02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 20221617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017; 

	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017

	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP 
	1018/QĐ-ĐHSP 16/08/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.07.02
	Hướng dẫn của Nhà trường về xét thi đua khen thưởng hàng năm; 

	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghê cấp Khoa
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.07.03
	Quy định về trách nhiệm của Phòng KH & HTQT; 

	1868/QĐ-ĐHSP, 10/12/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định bổ nhiệm trợ lý khoa học
	
	
	

	
	4
	H6.06.07.04
	Quy định của ĐHĐN về hoạt động NCKH đối với GV
	2007/QĐ-ĐHĐN 15/6/2017
	ĐHĐN
	

	
	5
	H6.06.07.05
	Quy định tham dự hội nghị/ hội thảo 2017
	212/QĐ-ĐHSP 07/03/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.07.06
	Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập; Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập
	211/QĐ-ĐHSP ngày 07/3/2017
844/QĐ-ĐHSP
05/07/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.07.07
	Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường Số 1454/ QĐ-ĐHSP năm 2017; 

	1454/ QĐ-ĐHSP/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định ban hành quy định quản lí đề tài cấp Trường ĐHSP
	1454/ QĐ-ĐHSP/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H6.06.07.08
	Quy định khen thưởng hoạt động KHCN trường ĐHSP




	
-213/QĐ-ĐHSP 07/03/2017
ĐHĐN 1292/QD-KT 23/10/2017 1708/QD-DHSP 12/11/2018 1577/QD - DHSP 13/11/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KHCN thường niên trường ĐHSP
	-1292/QĐ-KT 23/10/2017 1708/QĐ-ĐHSP 12/11/2018 1577/QĐ - ĐHSP 13/11/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.07.09
	Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu giảng dạy
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	10
	H6.06.07.10
	-Quy chế hoạt động các nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy thuộc Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên;
 Quyết định thành lập nhóm NC-GD
	-518/QĐ-ĐHĐN 09/02/2011
2017-2021
	-ĐHĐN
	

	
	11
	H6.06.07.11
	Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 2018.].
	1622/QĐ-ĐHSP. 28/12/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.07.12
	Thông báo triển khai thực hiện đề tài; thông báo báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; báo cáo kiểm tra tiến độ giữa kì đề tài
	2020-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.07.13
	Danh mục phê duyệt và Biên bản nghiệm thu đề tài các cấp của GV Khoa các năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.07.14
	Minh chứng bìa và mục lục, trang pháp lý các loại sách và giáo trình của GV Khoa 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H6.06.07.15
	Trang bìa và mục lục các bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước các năm

	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H6.06.07.16
	Biên bản họp thi đua khen thưởng của Khoa
Quyết định công nhận kết quả xếp loại viên chức của trường
	2017-2021
	
Trường ĐHSP
	

	
	17
	H6.06.07.17
	Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH của trường ĐHSP
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H6.06.07.18
	Qui định hoạt động NCKH của SV; danh sách các đề tài NCKH do SV thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV Khoa; 
Giải thưởng SV NCKH
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 7.  Đội ngũ nhân viên	 

	Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	1
	H7.07.01.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN giai đoạn 2010-2020, 2017-2020 và tầm nhìn đến 2030
	773/QĐ-ĐHSP, 28/12/2012
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII Trường ĐHSP nhiệm kì 2015-2020
	28/3/2015
	
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Đề án việc làm của trường
	2099 QĐ-ĐHSP
04/11/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H7.07.01.02
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2017-2021
	1027/KH-ĐHSP, 30/12/2017
256/KH-ĐHSP, 20/3/2018
05/KH-ĐHSP, 4/1/2019
37/KH-ĐHSP
13/1/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk100227475]H7.07.01.03
	Chính sách phát triển nhân sự đối với nhân viên hỗ trợ
	
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H7.07.01.04
	Đề án vị trí việc làm Khoa Tâm lý - Giáo dục 
	07/5/2015
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Kế hoạch phát triển nhân sự của Khoa
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	5
	H7.07.01.05
	Quyết định về việc điều động viên chức
	825/QĐ-ĐHSP, 21/6/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk82682297]H7.07.01.06

	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHĐN, 10/5/2017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, kí kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
	1503/QĐ-ĐHSP
06/12/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	[bookmark: _Hlk100227751]H7.07.01.07
	Lịch thi tuyển dụng viên chức năm học 2017-2021 (bổ sung 2021)
	07/KH-ĐHSP
09/01/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H7.07.01.08
	Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019
	348/TTr-ĐHSP
10/4/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	9
	H7.07.01.09
	Phê duyệt vị trí việc làm tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng năm 2019; 2020 (bổ sung 2020)
	1284/ĐHĐN-TCCB
6/5/2019
	Đại học Đà Nẵng
	

	
	10
	H7.07.01.10
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng lao động năm 2019 (đợt 1); 2020 (đợt 1) (bổ sung 2020 đợt 1)
	564/KH-ĐHSP
10/06/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	H7.07.01.11
	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện công tác tuyển dụng VC năm 2019; 2020 
	745/ĐHSP
06/08/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	12
	H7.07.01.12
	Thông báo lần 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; 2020 (bổ sung 2020)
	754/TB-ĐHSP
12/08/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	13
	H7.07.01.13
	Điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2019; 2020 (bổ sung 2020)
	898/ĐHSP
20/09/2019

	Trường ĐHSP 
	

	
	14
	H7.07.01.14
	Thông báo về việc triệu tập thí sinh làm các thủ tục dự thi năm 2019; 2021
	899/TB-ĐHSP
20/09/2019
993/TB-ĐHSP
	Trường ĐHSP 
	

	
	15
	[bookmark: _Hlk82682809]H7.07.01.15
	Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015
	Mã số QT620-01
15/9/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	16
	[bookmark: _Hlk82682974]H7.07.01.16
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
	Nghị quyết 08/NQ-ĐHĐH ngày 12/7/2021
	ĐHĐN
	

	
	17
	[bookmark: _Hlk82683030]H7.07.01.17
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 08/06/202
	Trường ĐHSP 
	

	
	18
	[bookmark: _Hlk82683161]H7.07.01.18
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012
	ĐHĐN
	

	
	19
	H7.07.01.19
	Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	1314/TB-ĐHĐN ngày 10/3/2015
	ĐHĐN
	

	
	
	
	QĐ xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	3295/QĐ-ĐHĐN ngày 29/92017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
	1126/QĐ-ĐHĐN ngày 3/4/2017
	ĐHĐN
	

	
	20
	[bookmark: _Hlk82683405]H7.07.01.20
	QĐ cử nhân viên tham dự các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	556/KH-ĐHSP
Ngày 26/6/2020
	ĐHĐN-ĐHSP
	

	
	21
	[bookmark: _Hlk82683451]H7.07.01.21
	Biên bản đánh giá đội ngũ nhân viên hỗ trợ (cuối năm) 
	2020-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	22
	[bookmark: _Hlk82684016]H7.07.01.22
	Quyết định bổ nhiệm đội ngũ nhân viên hỗ trợ
	276/QĐ-ĐHSP, 20/3/2017 (Hằng)
1135/QĐ-ĐHSP, 24/8/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	23
	[bookmark: _Hlk82684061]H7.07.01.23
	Hồ sơ nhân viên hỗ trợ của Khoa 
	2017-2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	24
	[bookmark: _Hlk82684083]H7.07.01.24
	Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp
	1216/QĐ-ĐHSP, 2/10/2017
1459/QĐ-ĐHSP, 9/10/2018
1507/QĐ-ĐHSP, 28/10/2019
2025/QĐ-ĐHSP
10/2/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	25
	H7.07.01.25
	Quyết định cử nhân viên tham dự các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	556/KH-ĐHSP
Ngày 26/6/2020
	ĐHĐN-ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 
	256/KH-ĐHSP, 20/3/2018]
	
	

	
	26
	H7.07.01.26
	Lịch làm việc và nội quy của phòng học liệu 
	2021
	Trung tâm học liệu
	

	
	27
	[bookmark: _Hlk82684290]H7.07.01.27
	Biên bản phân công của Khoa về việc cử CB phụ trách các mảng NCKH, thực hành thực tập
	2017-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	28
	[bookmark: _Hlk82684320]H7.07.01.28
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018, 2019,2020, bổ sung 2021
	256/KH-ĐHSP
20/3/2018
(B/s năm2021)
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Nghị quyết Chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
	366/NQCĐ/ĐU
12/6/2019
	Đảng ủy  Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản
	883/ĐHSP-TCHC
12/10/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017
	515/ĐHSP
11/7/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư
	556/KH-ĐHSP, 26/6/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	263/QĐ-ĐHSP
Ngày 04/06/2014
	Trường ĐHSP 
	

	
	29
	[bookmark: _Hlk82684620]H7.07.01.29
	Biên bản phân công GV phụ trách Phòng tham vấn
	10/04/2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Lịch làm việc và nội quy của phòng tham vấn
	 01/05/2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Nhật ký theo dõi sử dụng phòng tham vấn
	15/05/2019- 12/09/2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	30
	[bookmark: _Hlk82684674]H7.07.01.30
	Danh sách đội ngũ nhân viên các phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP
	2017-2021
(B/s 2021)
	Trường ĐHSP 
	

	
	31
	[bookmark: _Hlk82684710]H7.07.01.31
	Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban và tổ trực thuộc
	1868/QĐ-ĐHSP
10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	DS đội ngũ thư viện viên
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách tổ CNTT
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	32
	[bookmark: _Hlk82684857]H7.07.01.32
	Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với đội ngũ nhân viên các phòng ban
	2018-2021
(B/s 2021)
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Đánh giá xếp loại nhân viên của các phòng ban
	1296/QĐ-ĐHSP
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 
	1
	[bookmark: _Hlk82685058]H7.07.02.01
	Nghị định 161 quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	161/2018/NĐ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	
	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHĐN, ngày 10/5/2017
	ĐHĐN
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk82685101]H7.07.02.02
	Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015
	Mã số QT620-01
15/9/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk82685122]H7.07.02.03
	Website của trường ĐHSP
	2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H7.07.02.04
	Quy định về tuyển dụng, kí kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
	
	
	

	
	5
	H7.07.02.05
	Đề án vị trí việc làm (năm 2017, năm 2020)
	
	
	

	
	6
	H7.07.02.06
	Kế hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm
	
	
	

	
	7
	H7.07.02.07
	Ảnh chụp Thông báo tuyển dụng trên website Trường, các kênh truyền thông khác
	
	
	

	
	8
	H7.07.02.08
	Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển dụng viên chức (tuyển dụng, phỏng vấn, giúp việc)
	
	
	

	
	9
	H7.07.02.09
	Kết quả thi tuyển dụng viên chức
	
	
	

	
	10
	H7.07.02.10
	Xác nhận đã chuyển thông tin về tuyển dụng tới các đơn vị trên hệ thống vanthudientu.ued.udn.vn
	
	
	

	
	11
	H7.07.02.11
	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý ĐHĐN 
	1111/QĐ-ĐHĐN, 17/4/2019;
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữa chức vụ lãnh đạo quản lý ĐHĐN
	477/QĐ-ĐHĐN, 14/2/2020; 

	ĐHĐN
	

	
	
	
	Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý các đơn vị thuộc Trường ĐHSP 
	145/ĐHSP, 24/2/2020 
	ĐHSP
	

	
	12
	H7.07.02.12
	Xác nhận đã chuyển thông tin về bổ nhiệm cán bộ tới các đơn vị trên hệ thống vanthudientu.ued.udn.vn
	
	
	

	
	13
	H7.07.02.13
	Thông báo tuyển dụng hàng năm
	
	
	

	
	14
	H7.07.02.14
	Đề án vị trí việc làm Khoa
	
	
	

	
	15
	H7.07.02.15
	Thông báo tuyển dụng hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Đề án vị trí việc làm Khoa Tâm lý – Giáo dục
	7/5/2015
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	16
	H7.07.02.16

	Quy định bổ nhiệm, quy định về nâng ngạch viên chức
	NĐ 161/1018/NĐ-CP 29/11/2018
	Chính phủ
	

	
	
	
	Hướng dẫn thực hiện quy trình thử việc
	1956/TCCB 3/5/2007
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHĐN 10/5/2017
1503/QĐ-ĐHSP
6/12/2017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Hồ sơ tuyển dụng nhân viên
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Quyết định luân chuyển nhân viên
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
	1
	[bookmark: _Hlk82685518]H7.07.03.01
	Quy định công tác thi đua khen thưởng tại ĐHĐN
	4501/QĐ-ĐHĐN ngày 25/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
	4501/QĐ-ĐHĐN
25/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	2
	H7.07.03.02
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức  và người lao động của Đại học Đà Nẵng năm 2019 và các năm về sau
	1707/HD-ĐHĐN
Ngày 06/06/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H7.07.03.03
	Dự thảo Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại các tập thể và viên chức người lao động năm 2019-2020 
	2019-2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk82686305]H7.07.03.04
	Phiếu đánh giá và phân loại nhân viên 
	2019, 2020, 
BS 2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk82686328]H7.07.03.05
	Quyết định bổ nhiệm các cán bộ hỗ trợ
	276/QĐ-ĐHSP, 20/3/2017
1135/QĐ-ĐHSP, 24/8/2018
1216/QĐ-ĐHSP, 2/10/2017
1449/QĐ-ĐHSP, 9/10/2018
1507/QĐ-ĐHSP, 28/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk82686421]H7.07.03.06

	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018, 2019, 2020, 2021 (bổ sung)
	256/KH-ĐHSP
20/3/2018

(B/s 2020, 2021)
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H7.07.03.07
	Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản
	883/ĐHSP-TCHC
12/10/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017
	515/ĐHSP
11/7/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư
	556/KH-ĐHSP, 26/6/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	[bookmark: _Hlk82686515]H7.07.03.08
	Phiếu đánh giá CBVC
	2017-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm
	2017-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	[bookmark: _Hlk82686604]H7.07.03.09
	Quyết định khen thưởng (giấy khen của HT, GĐ ĐHĐN, chiến sĩ thi đua ) của đội ngũ CB hỗ trợ Khoa 2017-2020
	1025/HD-ĐHSP
Ngày 31/12/2015
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Các quyết định nâng lương trước thời hạn
	2017-2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	10
	[bookmark: _Hlk82686656]H7.07.03.10
	Báo cáo khảo sát sinh viên, giảng viên về đội ngũ nhân viên hỗ trợ
	2018
(B/s năm 2020, 2021)
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk82686803]H7.07.03.11
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học
	2017-2021
(b/s 2021)
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
	1
	[bookmark: _Hlk82686847]H7.07.04.01
	Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (ISO)
	QT.TC 02
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk82686881]H7.07.04.02

	Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN giai đoạn 2010-2020
	773/QĐ-ĐHSP, 28/12/2012
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk82686941]H7.07.04.03

	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2017
	1027/KH-ĐHSP, 30/12/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018
	256/KH-ĐHSP, 20/3/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2019
	05/KH-ĐHSP, 4/1/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2020, 2021
	Bổ sung
	
	

	
	4
	H7.07.04.04
	Đề án vị trí việc làm Khoa Tâm lý – Giáo dục
	7/5/2015
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk82687539]H7.07.04.05
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN
	2211/QĐ-ĐHĐN
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk82687558]H7.07.04.06
	Nghị quyết chuyên đề phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
	366/NQCĐ/ĐU 12/6/2019
	Đảng ủy 
Trường ĐHSP 
	

	
	7
	[bookmark: _Hlk82687575]H7.07.04.07
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	ĐHĐN
	

	
	8
	[bookmark: _Hlk82687600]H7.07.04.08
	Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản
	883/ĐHSP-TCHC
12/10/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017
	515/ĐHSP
11/7/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư
	556/KH-ĐHSP, 26/6/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	9
	[bookmark: _Hlk82687666]H7.07.04.09
	Quyết định cử đi học của nhân viên
	
	Trường
	

	
	10
	[bookmark: _Hlk82687698]H7.07.04.10
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN
	2211/QĐ-ĐHĐN 30/5/2017
	ĐHĐN
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk82687829]H7.07.04.11
	Chứng chỉ khóa đào tạo quản lý hành chính nhà nước
	
	Khoa
	

	
	
	
	Khóa tiếng Anh miễn phí
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo/danh sách khóa tập huân
	
	
	

	
	12
	[bookmark: _Hlk82687899]H7.07.04.12
	Kế hoạch, kinh phí phát triển, đào tạo nhân viên (Quy chế chi tiêu  nội bộ) 
	Số 199/QĐ-ĐHĐN
	ĐHĐN
	

	
	13
	[bookmark: _Hlk82687905]H7.07.04.13
	Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 7.5. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	1
	[bookmark: _Hlk82688076]H7.07.05.01
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức năm 2015-2017
	321/HD-ĐHSP
29/4/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk82688099]H7.07.05.02
	Phiếu đánh giá, xếp loại CBVC
	2017-2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk82688114]H7.07.05.03
	Đề án vị trí việc làm Khoa Tâm lý – Giáo dục
	7/5/2015
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk82688126]H7.07.05.04
	Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng dấu vân tay
	1338/QĐ-ĐHSP
Ngày 27/10/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H7.07.05.05

	Quyết định về việc chi tiền lương tăng thêm cho CBVC và người lao động
	- 966/QĐ-ĐHSP
28/08/2017
- 1141/QĐ-ĐHSP
28/8/2018
- 1365/QĐ-ĐHSP
07/10/2019
(b/s năm 2020)
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk82688174]H7.07.05.06

	Quyết định khen thưởng (Giấy khen của HT, GĐ ĐHĐN, chiến sĩ thi đua) của đội ngũ cán bộ hỗ trợ Khoa 
	1025/HD-ĐHSP
31/12/2015
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định nâng lương trước thời hạn
	2017-2020
	Khoa
	

	
	7
	[bookmark: _Hlk82688196]H7.07.05.07
	Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm
	- 779/QĐ- ĐHSP
Ngày 18/07/2017
- 966/QĐ- ĐHSP
Ngày 16/07/2018
- 914/QĐ-ĐHSP
Ngày 17/7/2019
(b/s năm 2020, 2021)
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	[bookmark: _Hlk82688213]H7.07.05.08
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	ĐHSP
	

	
	9
	[bookmark: _Hlk82688232]H7.07.05.09
	Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019-2020
	2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Biên bản thanh tra, kiểm tra về văn hóa học đường
	2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	10
	[bookmark: _Hlk82688290]H7.07.05.10
	Biên bản phân công nhiệm vụ của Khoa
	Bổ sung
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk82688323]H7.07.05.11
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học
	2017-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	12
	[bookmark: _Hlk82688354]H7.07.05.12
	Quyết định thi đua khen thưởng 2017-2020
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	[bookmark: _Hlk82688409]H7.07.05.13
	Quy chế nâng lương trước thời hạn; 
	599/QĐ-ĐHSP 25/11/2014
	Trường ĐHSP

	

	
	
	
	Quyết định nâng lương trước thời hạn của nhân viên
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	14
	[bookmark: _Hlk82688393]H7.07.05.14
	DS đề tài các cấp, các công trình được công bố trong các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
	2017-2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật
	1
	H8.08.01.01
	Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2017-2020 
	2015 - 2021
	Bộ GD-ĐT
	

	
	2
	H8.08.01.02
	Quy trình tuyển sinh ISO  
	QT.ĐT-02
10/05/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H8.08.01.03
	Đề án tuyển sinh các năm 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H8.08.01.04
	Giao diện website tuyển sinh của Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng 
	http:/tuyensinh.ued.udn.vn
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H8.08.01.05
	Kế hoạch tuyển sinh
	121/KH-ĐHSP ngày 14/2/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H8.08.01.06
	Thông báo tuyển sinh
	481/KH-ĐHĐN 22/02/2019
	ĐHĐN
	

	
	7
	 H8.08.01.07
	Brochure quảng bá tuyển sinh của trường, 
	2020 
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H8.08.01.08

	Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2021
	481/KH-ĐHĐN 22/02/2019
	ĐHĐN
	

	
	9
	
H8.08.01.09
	Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 tại thành phố Quảng Ngãi
	684/TB-ĐHĐN 08/3/2019
	ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.01.10
	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 
	1006/QĐ-ĐHSP  23/6/2020
488/QĐ-ĐHSP
18/03/2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	H8.08.01.11
	Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHĐN bậc đại học chính quy.
	2017-2021
 
	ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.01.12
	Giao diện website tuyển sinh của khoa và fange Facebook của khoa.
	http://tlgd.ued.udn.vn
https://www.facebook.com/search/top?
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	13
	H8.08.01.13
	Hình ảnh tư vấn trực tuyến, trực tiếp  
	2019, 2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	14
	H8.08.01.14
	Hình ảnh thực tế, thực hành của sinh viên CTXH
	    2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	15
	H8.08.01.15
	Quyết định thành lập tổ tư vấn tuyển sinh hàng năm 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	16
	H8.08.01.16
	Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính quy 
	1393/TB-ĐHSP 04/12/2018
1033/ TB-ĐHSP 16/11/2020
	Trường ĐHSP 
	

	Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
	1
	H8.08.02.01
	Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các năm từ 2015 đến 2020; 
	2015-2021
 
	Bộ GD-ĐT
	

	
	2
	H8.08.02.02
	Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan. 
	2017-2021

	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	3
	H8.08.02.03
	Đề án tuyển sinh các năm từ 2017 đến 2020. 
	2017-2021
 
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H8.08.02.04
	Trang web tuyển sinh của ĐHĐN và Trường. 
	2021
 
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H8.08.02.05
	Biên bản hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh
	    2020-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H8.08.02.06 
	Đề án tuyển sinh 
	2017-2021
 
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H8.08.02.07
	Quyết định về kết quả tuyển sinh và trúng tuyển 2017-2021.
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H8.08.02.08
	Giao diện website tuyển sinh của Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng 
	https://ued.udn.vn/, https://www.facebook.com/ued.udn.v

	Trường ĐHSP 
	

	
	9
	H8.08.02.09
	Kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH chính quy 
	1393/TB-ĐHSP
04/12/2018
1033/TB-ĐHSP
16/11/2020
	Trường ĐHSP 
	

	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học
	1
	H8.08.03.01
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	17/VBHN-BGD ĐT, 15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H8.08.03.02
	Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
	376/QĐ-ĐHĐN –ĐT, 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.03.03
	Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	442/QĐ –ĐHSP –ĐT, 31/05/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H8.08.03.04
	Quy trình quản lý kết quả học tập 
	QT.ĐT -10
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.03.05
	Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐHSP 
	1473/ QĐ – ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.03.06
	Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên
	1470&1471/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.03.07
	Quy trình tổ chức và quản lý xét điểm rèn luyện của sinh viên
	QT.CTSV-07
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.03.08
	Quyết định Về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng.
	1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.03.09
	Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập 
	701/QĐ-ĐHSP,
18/05/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.03.10
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khoá tuyển sinh 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.03.11
	Giao diện Website hệ thống quản lý học tập. 
	http://qlht.ued.udn.vn
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.03.12
	Quyết định Về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng. 
	Số 1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.03.13
	Chương trình đào tạo được đăng tải trên website của Khoa. 
	
http://tlgd.ued.udn.vn
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	14
	H8.08.03.14
	Quyết định về ban hành Quy trình xây dựng, cập nhật, mở ngành đào tạo trình độ đại học
	1530/QĐ-ĐHSP ngày 13/12/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.03.15
	Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
	QT.ĐT-01
	Trường ĐHSP 
	

	
	16
	H8.08.03.16
	Đề án mở mã ngành
	2011
	Trường ĐHSP 
	

	
	17
	H8.08.03.17
	Giao diện thể hiện kết quả học tập của sinh viên. 
	2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.03.18
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét học vụ, xét TN) 
	QT.ĐT-10
10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	19
	H8.08.03.19
	Quy trình quản lý học bổng sinh viên
	QT. CTSV -05
10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.03.20
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận 2017-2020
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	21
	H8.08.03.21
	Danh sách SV tốt nghiệp các khóa 2017-2020
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	22
	H8.08.03.22
	Biên bản xét học vụ 2017-2020.
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	23
	H8.08.03.23
	Biên bản họp lớp chủ nhiệm. 
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	24
	H8.08.03.24
	Kế hoạch đối thoại sinh viên và học viên cao học 2017-2020 
	2018, 2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	25
	H8.08.03.25
	Biên bản đối thoại sinh viên của khoa và trường 2017-2020
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	26
	H8.08.03.26
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận. 
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	27
	H8.08.03.27
	Qui trình tổ chức thực tập tốt nghiêp cho SV khối cử nhân. 
	QT.ĐT-06
	Trường ĐHSP 
	

	Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học
	1
	H8.08.04.01
	Quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; 
	 1456/QĐ-ĐHSP, ngày 8/4/2010
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H8.08.04.02
	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H8.08.04.03
	 Các hoạt động hỗ trợ sinh viên của các đơn vị. 
	2015-2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H8.08.04.04
	Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập, 
	701/QĐ-ĐHSP 18/5/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H8.08.04.05
	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019, 2020
	567/KH-ĐHSP  10/06/2019
1174/KH-ĐHSP,
18/12/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.04.06
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ.
	2017- 2021
	Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	7
	H8.08.04.07
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.04.08
	Hình ảnh Sổ tay sinh viên trên website phòng CTSV. 
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.04.09
	Chương trình đón tân sinh viên. 
	2017- 2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	10
	H8.08.04.10
	Quy trình Quản lý học bổng SV 
	QT.CTSV-05
10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.04.11
	Quy trình xét học bổng ngoài ngân sách 
	QT.CTSV-08
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.04.12
	Tổng hợp thống kê học bổng hàng năm, danh mục học bổng của Nhà trường
	2017-2021
 
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.04.13
	Thủ tục chứng xác nhận sinh viên 
	QT.CTSV-01,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	14
	H8.08.04.14
	Mẫu giấy xác nhận sinh viên vay vốn tín dụng
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.04.15
	Hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên 
	QT.CTSV-03,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	16
	H8.08.04.16
	Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào đại học chính quy. 
	1456/QĐ-ĐHSP, 23/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	17
	H8.08.04.17
	Hình ảnh các thông tin tuyển dụng của Trung tâm HTSV&QHDN 
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.04.18
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 
	QT.KT -07,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	19
	H8.08.04.19
	Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	551/ĐHSP-ĐBCL, 24/7/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.04.20
	Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập. 
	701/QĐ-ĐHSP ngày 18/5/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	21
	H8.08.04.21
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ. 
	2017- 2021
	Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	22
	H8.08.04.22
	Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập. 
	2018-2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	23
	H8.08.04.23
	Các văn bản quy định hoạt động NCKH của sinh viên. 
	2019-2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	24
	H8.08.04.24
	Quy chế chi tiêu nội bộ 
	2012, 2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	25
	H8.08.04.25
	Quy trình khen thưởng sinh viên 
	QT.CTSV.09, 10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	26
	H8.08.04.26
	Kế hoạch tổ chức hội nghị SVNCKH 2017-2021.
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	27
	H8.08.04.27
	Thống kê và hình ảnh các hoạt động sinh viên tham gia và các thành tích đã đạt được
	Hình ảnh
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	28
	H8.08.04.28
	Báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng hoạt động năm của Đoàn trường. 
	2017 - 2021
	 Đoàn trường ĐHSP - ĐHĐN
 
	

	
	29
	H8.08.04.29
	Quyết định thành lập các CLB, Đội, Nhóm.
	05/QD-HSV 09/01/2018
27/QD-HSV, 25/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	30
	H8.08.04.30
	Hình ảnh các hoạt động của LCĐ; các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 2017-2021.
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	31
	H8.08.04.31
	Biên bản đối thoại của Nhà trường và Khoa 2017-2020
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	32
	H8.08.04.32
	Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về Khóa học.
	2017-2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	33
	H8.08.04.33
	Hình ảnh tập huấn liệu pháp Dohsahou 
	Hình ảnh
	Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học
	1
	H8.08.05.01
	Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
	192QĐ-ĐHSP, 02/03/2017
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	2
	H8.08.05.02
	Hợp đồng vệ sinh Trường Xanh, 
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.05.03
	Hợp đồng trồng cây A6, 
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.05.04
	Nhà hoạt động đa năng;
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.05.05
	Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường; 
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.05.06
	Hợp đồng khoán việc chú Toán
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.05.07
	Sơ đồ trường ĐHSP
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.05.08
	Hinh ảnh hồ sen, cảnh quan trường. 
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.05.09
	Quy trình quản lý sinh viên nội trú 
	QT.CTSV-10,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.05.10
	Quy trình quản lý điện nước khu KTX 
	QT.CTSV -11,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.05.11
	Quy trình tài sản KTX 
	QT.CTSV-12,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.05.12
	Ảnh chụp KTX sinh viên, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập gym, nhà thi đấu thể thao, nhà sinh hoạt đa năng. 
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.05.13

	Hình ảnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do LCĐ tổ chức 2017-2021.
	2017-2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	14
	H8.08.05.14
	Hình ảnh các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử trong CSGD.
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.05.15
	Đề án thành lập phòng tham vấn.
	2019
	Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	16
	H8.08.05.16
	Hồ sơ về y tế cho sinh viên.
	2019, 2020,2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	17
	H8.08.05.17
	Biên bản kiểm tra an toàn của Cảnh sát PCCC giai đoạn 2017- 2021. 
	2017- 2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.05.18
	QĐ v/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở; 
	836/QĐ- ĐHSP, 08/06/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	19
	H8.08.05.19
	Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC; 
	2019 - 2020
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.05.20
	Kế hoạch tự thực tập phương án cháy tại chỗ Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN 2017-2021. 
	928/KH-TT- PA-PCCC, 9/10/2017
985/KH-ĐHSP, 10/9/2018
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	21
	H8.08.05.21
	Dự thảo quy tắc ứng xử trong nhà trường lần 1
	163/ĐHSP 25/02/2019
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	22
	H8.08.05.22
	Các bảng nội quy phòng học, phòng thí nghiệm; thư viện... . 
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	23
	H8.08.05.23
	Biên bản kiêm kê tài sản hàng năm của khoa.
	2017-2019
	Trường ĐHSP-HĐN
	

	
	24
	H8.08.05.24
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	QT.ĐT-05,
10/05/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	25
	H8.08.05.25
	Kế hoạch và Danh sách sinh viên tham gia học phần thực tế 
	2017- 2021
	Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	26
	H8.08.05.26
	Hình ảnh Giảng viên hướng dẫn SV NCKH; 
	2017- 2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	27
	H8.08.05.27
	Hình ảnh GV đưa SV đi thực hành/thực tế.
	2017- 2021
	 Khoa Tâm lý – giáo dục
	

	
	28
	H8.08.05.28
	Báo cáo về  công tác đầu tư và khai thác cơ sở vật chất theo kế hoạch 
	2018-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	29
	H8.08.05.29
	Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất tại trường.
	2019-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

	[bookmark: _Toc82958813]Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	1
	H9.09.01.01
	Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2015-2017, 2017-2017, 2017 – 2018; 2020-2021.
	05/10/2015
17/10/2017
28/09/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H9.09.01.02
	Sơ đồ Trường, phòng học và hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phục vụ cho CTĐT.
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	3

	
H9.09.01.03
	Danh mục trang thiết bị toàn trường; 
	2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng thiết bị
	2019- 2020
	
	

	
	4
	
H9.09.01.04
	- Ảnh chụp nhà thi đấu đa năng, Nhà thi đấu thể thao; 
- Ảnh chụp các khu tự học, nhà tập nhà thi đấu, sân tập thể dục, hội trường
	
2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H9.09.01.05
	Danh mục hồ sơ thi công lắp đặt hệ thống cơ cở vật chất (hệ thống đèn chiếu sáng cho sân vận động)
	2019-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H9.09.01.06
	Danh mục máy tính phục vụ toàn trường
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	


H9.09.01.07
	Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
	Số 1425/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/4/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị;
	QT630-01, 10/4/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc quản lý hội trường, phòng học và giảng đường, nhà thi đấu, sân bãi.
	318/ĐHSP 18/5/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H9.09.01.08
	- Kế hoạch đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyên môn
	2017, 2018-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H9.09.01.09
	Quy trình mua sắm CSVC
	QT.CSVC-01
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	
H9.09.01.10

	Bảng dự trù  kế hoạch kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp, mua sắm mới cơ sở vật chất 2020
	24/03/2017
25/04/2019
13/01/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H9.09.01.11
	Quy trình quản lý CSVC
	QT.CSVC-02
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030
	192/QĐ-ĐHSP, 2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Định hướng quy hoạch phát triển Trường ĐHSP tại đô thị ĐH Đà Nẵng (Đề án phát triển tổng thể đại học đà nẵng đến 2025, tầm nhìn 2035).
	
2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H9.09.01.12
	Hợp đồng cải tạo giảng đường, hội trường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	
H9.09.01.13
	Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học, giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học giai đoạn 2015 - 2020
	
2017
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H9.09.01.14
	Báo cáo khảo sát GV về thực trạng CSVC năm 2018 và 2019; 20-21

	2017-2021
(b/s 2021)
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	1
 
	

H9.09.02.01
	Quyết định thành lập Trung tâm Học liệu và E-Learning
	1718/QĐ-HĐT 15/10/2020;
	Hội đồng Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP – ĐHĐN-
	12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H9.09.02.02
	Hồ sơ gói dự án thiết bị thuộc Chương trình ETEP
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H9.09.02.03
	Sơ đồ thiết kế Trung tâm Học liệu và E-Learning
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H9.09.02.04
	Danh sách CBVC Trung tâm Học liệu và E-Learning
	     2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm 
	2021
	
	

	
	5
	H9.09.02.05
	Thống kê kinh phí bổ sung tài liệu Thư viện hằng năm
	 2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H9.09.02.06
	Quy trình bổ sung tài liệu cho Thư viện
	QT 714-01, 10/05/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	
H9.09.02.07
	Thống kê nhu cầu bổ sung sách, tài liệu hằng năm
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	
	
	Kế hoạch mua sắm hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch đầu tư sửa chữa hàng năm
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	8
	H9.09.02.08
	Trang học liệu: https://library.ued.udn.vn/; http://lib.ued.udn.vn; http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/]. 
	2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	9
	H9.09.02.09
	Thống kê các nguồn học liệu (DS các trang học liệu và tạp chí liên kết)
	2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	
	
	Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư thiết bị Trung tâm Học liệu & Elearning 
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H9.09.02.10
	Thống kê các tài liệu học tập, danh sách tài liệu học tập
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	11
	H9.09.02.11
	Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện
	2019
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	12
	H9.09.02.12
	Quy định về khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu tại thư viện
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	13
	H9.09.02.13
	Ảnh chụp khóa tập huấn cách sử dụng thư viện
	2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	14
	H9.09.02.14
	Thống kê bạn đọc
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	15
	H9.09.02.15
	Kết quả khảo sát người học về Thư viện
	2017-2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	16
	H9.09.02.16
	Thông tin về tài liệu, giáo trình và việc mua sắm, đầu tư tài liệu, giáo trình của ngành CTXH 
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	17
	H9.09.02.17
	Hình ảnh giao diện phần mềm quản lý thư viện MDATA và ALEPH
	2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	18
	H9.09.02.18
	Báo cáo thống kê truy cập trang tài liệu số DSPACE; Thống kê bạn đọc
	2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	19
	H9.09.02.19
	Ảnh chụp phòng đọc
	
2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	
	
	Ảnh chụp phòng sản xuất học liệu, phòng đa phương tiện, phòng thực hành, thí nghiệm
	
2021
	Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	
	20
	H9.09.02.20
	Trang web tìm kiếm tài liệu thư viện và quản lý tài khoản cá nhân
	
2021
	
Trung tâm học liệu và E-Learning
	

	Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	1
	

H9.09.03.01
	Đề án thành lập phòng Thực hành Tư vấn tâm lý
	2017
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Ảnh của phòng tham vấn tâm lý
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Danh mục trang thiết bị của phòng tham vấn
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	2
	H9.09.03.02
	Biên bản của khoa phân công GV phụ trách phòng
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	3
	H9.09.03.03
	Lịch làm việc và nội quy của phòng tham vấn
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	4
	H9.09.03.04
	Danh mục thiết bị đề xuất mua sắm, sửa chữa CSVC cho phòng tham vấn 
	2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	5
	H9.09.03.05
	Nhật ký theo dõi sử dụng phòng tham vấn
	2019-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	6
	H9.09.03.06
	Kế hoạch phát triển phòng tham vấn tham vấn
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	7
	H9.09.03.07
	Danh mục nhân lực phòng tham vấn Tâm lý
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H9.09.03.08
	Mẫu phiếu đăng ký tham vấn (1 số mẫu đã điền thông tin)
	2018
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	
H9.09.03.09

	Kế hoạch hỗ trợ tâm lý online trong mùa dịch covid của phòng tham vấn tâm lý
	2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Ảnh trang web và poster hỗ trợ mùa dịch của phòng tham vấn tâm lý
	2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H9.09.03.10

	Quyết định về việc phê duyệt Dự án phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tại TP Đà Nẵng
	
2018
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Hình ảnh các buổi tập Doshahou 
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	11
	H9.09.03.11
	Phản hồi của SV sau khi được tham vấn tâm lý tại phòng 
	


2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Hình ảnh quá trình tham vấn tâm lý của đội ngũ chuyên gia và sinh viên thực tập
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát của người học và các bên liên quan về mức độ đáp ứng nhu cầu, đánh giá mức độ hiệu quả của việc đầu tư phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	1
	


H9.09.04.01
	Quyết định thành lập Tổ Công nghệ Thông tin và Truyền thông - 248/QĐ-ĐHSP, 01/3/2019
	248/QĐ-ĐHSP, 01/3/2019
	

Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP – ĐHĐN-12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	
	

	
	
	
	Nghị quyết đổi tên Tổ Công nghệ Thông tin và Truyền thông-15/4/2021
	15/4/2021]
	
	

	
	2
	H9.09.04.02
	Chiến lược phát trường đến năm 2025 tầm nhìn 2030-19/NQ-HĐT, 30/9/2021
	19/NQ-HĐT, 30/09/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Các quy định về quản lý, vận hành, bảo mật và bảo trì hệ thống CNTT; Các hướng dẫn về sử dụng CNTT của Trường ĐHSP
	
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	

H9.09.04.03
	Kế hoạch năm học hằng năm của Tổ CNTT; 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh mục các phần mềm phục vụ hoạt động Đào tạo, NCKH, PVCĐ;
	
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách trang thiết bị, hạ tầng CNTT của Trường
	
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	
H9.09.04.04
	Hồ sơ mua sắm thiết bị, hồ sơ bảo trì thiết bị CNTT
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H9.09.04.05
	Bảng tổng hợp kinh phí dành cho CNTT nhà trường
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H9.09.04.06
	Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) (Quyết định phê duyệt dự án; Nghiệm thu thanh lý HĐ dự án; Bản vẽ kỹ thuật chính); Dự án dự án Tăng cường năng lực về CSVC và hạ tầng CNTT trong khuôn khổ Chương trình ETEP (Quyết định phê duyệt dự án; Nghiệm thu thanh lý HĐ dự án; Bản vẽ kỹ thuật chính).
	


2019
	


ETEP
	

	
	7
	
H9.09.04.07
	Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ và đánh giá lại TSCĐ hằng năm
Báo cáo đánh giá hiệu suất sử dụng hệ thống CNTT của Trường.
	
2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H9.09.04.08
	Kết quả khảo sát ý kiến CBVC và người học về hệ thống CNTT
	2018-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản hội nghị CBVC của Trường và của Tổ CNTT
	
2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H9.09.04.09
	- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021
- Kế hoạch năm học tổ CNTT 2020-2021
	
2019-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H9.09.04.10
	Hợp đồng cải tạo phòng máy chủ gồm hệ thống điện đi dây mạng, lắp wifi, phần mềm an ninh máy chủ
Hợp đồng hệ thống wifi VNPT
HĐ các đường truyền Internet đang chạy
	
2019
	
Trường ĐHSP
	

	
	11
	H9.09.04.11
	Minh chứng hệ thống office 365
	
	
	

	
	12
	H9.09.04.12
	Thống kê cơ sở vật chất, máy tính, thiết bị công nghệ phục vụ học tập, giảng dạy
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H9.09.04.13
	Ảnh chụp phòng đa phương tiện
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H9.09.04.14
	Danh mục các phần mềm phục vụ công tác quản lý (phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý công văn đi đến, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ).
	
2017
	
Trường ĐHSP
	

	
	15
	H9.09.04.15
	Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-learning; Thông báo mở lớp Elearning 
	1127/TB-ĐHSP ngày 17/11/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Elearning 
	1707/TB-ĐHSP ngày 12/11/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H9.09.04.16
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các phần mềm liên quan đến quản lý đào tạo
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H9.09.04.17
	Ảnh trang web và FB của khoa
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	18
	H9.09.04.18
	sổ Nhật ký theo dõi và kiểm tra thiết bị phục vụ giảng dạy
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H9.09.04.19
	Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của NH về mức độ đáp ứng của CSVC
	2019
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
	1
	H9.09.05.01
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Tổ trực thuộc
	1868/QĐ-ĐHSP, 10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP – ĐHĐN
	12/NQ-HĐT, 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H9.09.05.02
	Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ hằng năm của Phòng CSVC; Phòng CTSV; Phòng TCHC
	

2017-2021
	
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch kinh phí được phê duyệt của 3 đơn vị.
	
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H9.09.05.03
	Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
	
2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Nội quy giảng đường, nội quy về an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
	
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H9.09.05.04
	Ảnh chụp sơ đồ chỉ dẫn khu giảng đường, các phòng ban chức năng…
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H9.09.05.05
	Hợp đồng với công ty vệ sinh cleanfast
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hợp đồng xử lý rác thải với Công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng 
	2021
	
	

	
	6
	H9.09.05.06
	Kế hoạch CSVC năm học bổ sung các công trình cho người khuyết tật
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch CSVC năm học bổ sung các công tác kiện toàn và kế hoạch diễn tập PCCC
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch CSVC năm học bổ sung các kế hoạch hệ thống báo cháy tự động; mua bảo hiểm cháy nổ cho cơ sở giáo dục, đo điện trở hệ thống chống sét công trình và chống sét lan truyền, mua sắm vật tư bình cứu hỏa và tiêu lệnh, công tác tự kiểm tra kiểm tra và báo cáo cơ quan PCCC địa phương
	
2021
	Trường ĐHSP

	

	
	
	
	Kế hoạch CSVC năm học bổ sung kế hoạch thành lập Ban an toàn bức xạ hạt nhân; , tổ chức đào tạo chuyên môn về an toàn bức xạ hạt nhân và cấp chứng nhận an toàn bức xạ hạt nhân
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch CSVC năm học bổ sung kế hoạch cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm có hệ thông quạt thông gió, tủ hút, tủ đựng hóa chất và thực hiện việc thu gom và xử lý hóa chất đã qua sử dụng đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hồ sơ thi công các công trình cho người khuyết tật.
	2021
	Trường ĐHSP

	

	
	7
	H9.09.05.07
	Bằng tốt nghiệp của nhân viên phụ trách dịch vụ y tế
	2011
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H9.09.05.08
	Hồ sơ khám sức khỏe cho SV
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hợp đồng bảo vệ sức khỏe Bảo Việt của CBCC
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản kiểm tra y tế trường học
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H9.09.05.09
	Chỉ thị và các biên bản phòng chống dịch 
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H9.09.05.10
	Hình ảnh lối đi cho người khuyết tật
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H9.09.05.11
	Thành lập ban chỉ huy PCCC
	2018
	


Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách CB, SV tham gia lớp huấn luyện và bồi dường nghiệp vụ PCCC
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy tại chỗ và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi có các sự cố bất ngờ xảy ra
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kết quả đánh giá tự thực tập PCCC tại chỗ  
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản kiểm tra an toàn PCCC
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H9.09.05.12
	Danh sách các CLB đội nhóm của Trường ĐHSP và hình ảnh các hoạt động
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H9.09.05.13
	Các hoạt động phong trào do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H9.09.05.14
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H9.09.05.15
	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
	
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H9.09.05.16
	Quy chế phối hợp trách nhiệm đảm bảo ANTT trường học
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H9.09.05.17
	Hướng dẫn chế độ chính sách hỗ trợ SV
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	
H9.09.05.18
	Danh sách SV nghèo vượt khó 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách SV nhận học bổng từ các tổ chức tài trợ
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H9.09.05.19
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học hằng năm
	
2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H9.09.05.20
	Báo cáo khảo sát ý kiến của CBVC và sinh viên về CSVC hằng năm
	2017-2021
	

Trường ĐHSP

	

	
	
	
	Biên bản đối thoại với SV hằng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản hội nghị CBVC của Trường và Phòng CSVC 2017-2021
	2017-2021
	
	

	
	21
	H9.09.05.21
	Hợp đồng thay mới thang máy nhà A5
	2021
	Trường ĐHSP

	

	
	
	
	Hợp đồng thi công cải tạo, nâng cấp sân bóng cỏ nhân tạo
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hợp đồng thi công cảnh quan sân trường khu nhà A
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thư viện; Hợp đồng mua camera an ninh;
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Hợp đồng cải tạo phòng họp A5
	2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng

	Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học
	1
	H10.10.01.01
	Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030
	300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H10.10.01.02
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN
	1460/QĐ-ĐHSP
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.01.03
	QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng cấp khoa
	660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013; 2020
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.01.04
	Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP – ĐHĐN giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030
	838/QĐ-ĐHSP, 31/12/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H10.10.01.05
	Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc của trường ĐHSP, ĐHĐN; Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP
	1868/QĐ-ĐHSP,  10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.01.06
	Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;
	08/2011/TT-BGDĐT, 17/2/2011
	Bộ GD&ĐT
	

	
	7
	H10.10.01.07
	Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
	22/2017/TT-BGDĐT, 06/9/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	8
	H10.10.01.08
	Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020
	2015 - 2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.01.09
	Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan
	10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.01.10
	Quy trình tự đánh giá CTĐT
	QĐ.KT-08A, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.01.11
	Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục
	QĐ.KT-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.01.12
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	07/2015/TT-BGDĐT, 
16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	13
	H10.10.01.13
	Thông báo của ĐHĐN về việc rà soát chương trình đào tạo hàng năm
	2018-2019
	ĐHĐN
	

	
	14
	H10.10.01.14
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học, hệ chính quy khoá TS 2015, 2017, 2019
	- 828/TB-ĐT, 22/10/2015
- 525/ĐT-ĐHSP, 24/5/2018
- 200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
- 855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H10.10.01.15
	Biên bản họp Khoa phân công cán bộ GV phụ trách lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	16
	H10.10.01.16
	Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	17
	H10.10.01.17
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	18
	H10.10.01.18
	Chương trình giáo dục 2017, 2019 và 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H10.10.01.19
	Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H10.10.01.20
	Đối sánh chương trình đào tạo 2017-2019-2021 
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	21
	H10.10.01.21
	Quy trình khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học
	QT.KT-06, 05/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H10.10.01.22
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp
	QT.KT-07, 05/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H10.10.01.23
	Báo cáo khảo sát SV cuối khóa về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H10.10.01.24
	Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên
	2017-2020 
	Trường ĐHSP
	

	
	25
	H10.10.01.25
	Khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	26
	H10.10.01.26
	Biên bản rà soát CTĐT năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	27
	H10.10.01.27
	CTDH năm 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	28
	H10.10.01.28
	Các biểu mẫu của Khoa về điều tra khảo sát lấy ý kiến các BLQ để điều chỉnh CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	29
	H10.10.01.29
	Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	30
	H10.10.01.30
	Bản mô tả CTĐT 2021
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
	1
	H10.10.02.01
	Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học-22/2017/TT-BGDĐT,6/9/2017
	TT-BGDĐT, 6/9/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H10.10.02.02
	Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học 
	3566/ĐHĐN-ĐT, 23/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.02.03
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ Đại học 
	07/2015/TT-BGDĐT, 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	4
	H10.10.02.04
	Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
	TT-BGDĐT, 6/9/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H10.10.02.05
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	07/2015/TT-BGDĐT, 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	6
	H10.10.02.06
	Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020
	828/TB-ĐT
22/10/2015
525/ĐT-ĐHSP
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H10.10.02.07
	Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
	04/2017/TT-BGDĐT, 14/3/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	8
	H10.10.02.08
	Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
	1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, 26/06/2017
	Cục QLCL
	

	
	9
	H10.10.02.09
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT của Trường ĐHSP - ĐHĐN 
	2066/QĐ-ĐHSP, 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.02.10
	Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT
	2067/QĐ-ĐHSP, 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.02.11
	Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.02.12
	Quy trình cập nhật, đánh giá CTĐT
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H10.10.02.13
	Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT,  bồi dưỡng.
	QT.ĐT-01, 05/10/2019
	
	

	
	14
	H10.10.02.14
	Thông tư quy định rà soát chương trình đào tạo
	TT07/2015/TT-BGDĐT, 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	15
	H10.10.02.15
	Biên bản họp thông qua CTĐT: cấp bộ môn và Hội đồng Khoa
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	16
	H10.10.02.16
	Kết luận cuộc họp triển khai rà soát, điều chỉnh CTĐT 
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.02.17
	Công văn hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị
	3056/BGDĐT-GDĐH, 19/7/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.02.18
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo đại học cho khóa tuyển sinh 2019
	200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H10.10.02.19
	Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT áp dụng cho khóa 2020, bậc đại học, hệ chính quy
	726/KH-ĐHSP, 26/8/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H10.10.02.20
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	2067/QĐ-ĐHSP, 27/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H10.10.02.21
	Quyết định về việc thành lập Tổ phương pháp kiểm tra, đánh giá
	312/QĐ-ĐHSP, 25/02/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H10.10.02.22
	Kết luận cuộc họp về rà soát, cải tiến CTĐT Khóa 2021, trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy
	129/BB-ĐHSP, 08/02/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H10.10.02.23
	Quyết định về việc thành lập Tổ thư kí rà soát, cập nhật CTĐT Khóa 2021, trình độ Đại học, hình thức Đào tạo Chính quy
	314/QĐ-ĐHSP, 25/02/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H10.10.02.24
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	25
	H10.10.02.25
	Đối sánh chương trình đào tạo 2017-2019-2021 
	2017-2019-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	26
	H10.10.02.26
	Đối sánh với CTĐT trong và ngoài nước
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	27
	H10.10.02.27
	Biên bản họp thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	28
	H10.10.02.28
	Biên bản họp nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT về xây dựng kế hoạch rà soát điều chỉnh CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	29
	H10.10.02.29
	Báo cáo rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	30
	H10.10.02.30
	Dự thảo khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	31
	H10.10.02.31
	Phiếu khảo sát ý kiến về dự thảo khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	32
	H10.10.02.32
	Kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	33
	H10.10.02.33
	Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	34
	H10.10.02.34
	Khung CTĐT ngành CTXH 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	35
	H10.10.02.35
	Công văn về việc góp ý quy trình phát triển CTĐT
	Tháng 10/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	36
	H10.10.02.36
	Bản tổng hợp ý kiến góp ý về quy trình phát triển CTĐT
	Tháng 10/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	37
	H10.10.02.37
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại học
	200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	38
	H10.10.02.38
	Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020

	828/TB-ĐT
22/10/2015
525/ĐT-ĐHSP
	Trường ĐHSP
	

	
	39
	H10.10.02.39
	Biên bản họp rà soát CTĐT giai đoạn 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	40
	H10.10.02.40
	Báo cáo rà soát CTĐT các năm từ 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	41
	H10.10.02.41
	Chương trình giáo dục đại học ngành CTXH phiên bản năm 2017, 2019, 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	42
	H10.10.02.42
	Kế hoạch đào tạo ngành CTXH các khóa từ 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	43
	H10.10.02.43
	Quyết định về việc ban hành Bộ biểu mẫu xây dựng, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy
	604/QĐ-ĐHSP, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	44
	H10.10.02.44
	Minh chứng khảo sát các bên liên quan về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	45
	H10.10.02.45
	Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT khối ngành Sư phạm, Khối ngành Cử nhân, trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy
	547/QĐ-ĐHSP, 25/03/2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR
	1
	H10.10.03.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	17/VBHN-BGDĐT, 15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H10.10.03.02
	Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
	442/QĐ-ĐHSP, 31/05/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.03.03
	Quyết định về việc ban hành “Qui định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐHSP
	1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.03.04
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	540/QĐ-ĐT, 05/11/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H10.10.03.05
	Quy định về Thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP
	540/QĐ-ĐHSP, 2015
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.03.06
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H10.10.03.07
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QT.ĐT-10, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H10.10.03.08
	Phần mềm quản lý hệ thống dành cho GV
https://qlht.ued.udn.vn/canbo/

	https://qlht.ued.udn.vn/canbo/

	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.03.09
	Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP
	1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.03.10
	Báo cáo hoạt động giảng dạy của giảng viên 
	2017-2021

	Tổ Thanh tra pháp chế - Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.03.11
	Hướng dẫn rà soát, cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá người học để đo lường CĐR
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.03.12
	Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H10.10.03.13
	Kế hoạch rà soát, báo cáo rà soát CTĐT
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.03.14
	Đề thi kết thúc học phần
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	15
	H10.10.03.15
	Đề cương chi tiết các học phần
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	16
	H10.10.03.16
	Báo cáo phân tích kết quả học tập của SV
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.03.17
	Quy định về đo lường đánh giá kết quả học tập của người học theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.03.18
	Cuốn CTĐT ngành CTXH 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H10.10.03.19
	Đề thi giữa kì và cuối kì có chữ kí của trưởng bộ môn
	2017-2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H10.10.03.20
	Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP-ĐHĐN
	540/QĐ-ĐT, 05/11/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H10.10.03.21
	Mẫu đề cương chi tiết  
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	22
	H10.10.03.22
	Biên bản họp phân công biên soạn ĐC chi tiết  
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	23
	H10.10.03.23
	Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng phản biện ĐCCT  
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	24
	H10.10.03.24
	Biên bản góp ý của hội đồng phản  biện ĐCCT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	25
	H10.10.03.25
	Kế hoạch đối chiếu điểm đánh giá quá trình Học kì 1, năm học 2020-2021
	 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	26
	H10.10.03.26
	Kế hoạch ráp phách, dò điểm thi kết thúc học phần, HK 1, năm học 2020-2021
	 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	27
	H10.10.03.27
	Kế hoạch xét học vụ các học kì và xét công nhận tốt nghiệp hằng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	28
	H10.10.03.28
	Biên bản thanh tra công tác tổ chức thi KTHP hằng năm
	 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	29
	H10.10.03.29
	Hồ sơ xét học vụ
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	30
	H10.10.03.30
	Biên bản họp lớp chủ nhiệm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	31
	H10.10.03.31
	Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	32
	H10.10.03.32
	Biên bản đối thoại sinh viên
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	33
	H10.10.03.33
	Quy định về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV
	QĐ.KT-02, 10/5/2019

	Trường ĐHSP
	

	
	34
	H10.10.03.34
	Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	35
	H10.10.03.35
	Trang Quản lý học tập của GVCN
http://qlht.ued.udn.vn/canbo/kehoach/dslop  
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	36
	H10.10.03.36
	Sổ tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi KTHP, đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi KTHP
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	37
	H10.10.03.37
	Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
	1
	H10.10.04.01
	
Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp ĐHĐN
	1826/QĐ-ĐHĐN, 31/5/2018
	ĐHĐN
	

	
	2
	H10.10.04.02
	Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Trường
	2017, 2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.04.03
	Các văn bản quy định hoạt động NCKH của sinh viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.04.04
	Thông báo đề xuất đề tài các cấp các năm từ 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H10.10.04.05
	Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình các năm từ 2017-2021].  

	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.04.06
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH các năm từ 2017-2021;
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	7
	H10.10.04.07
	Danh sách đề tài các cấp (các năm từ 2017-2021)
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H10.10.04.08
	Danh sách các bài báo, giáo trình công bố các năm từ 2017-2020)
	2017-2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H10.10.04.09
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường 
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.04.10
	Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (cũ)
	213/QĐ-ĐHSP, 07/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.04.11
	Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (mới)
	1223 / QĐ-ĐHSP,  11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.04.12
	Đề cương chi tiết học phần
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H10.10.04.13
	Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KH&CN trường ĐHSP – ĐHĐN
	213/QĐ-ĐHSP, 07/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.04.14
	Quyết định về việc Ban hành Quy định khen thưởng hoạt động KH&CN trường ĐHSP – ĐHĐN-
	1223 / QĐ-ĐHSP,  11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H10.10.04.15
	Danh sách thống kê đề tài NCKH các cấp của GV được ứng dụng trong giảng dạy và học tập
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	16
	H10.10.04.16
	Phiếu đánh giá xếp loại GV hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.04.17
	Danh sách thống kê công trình NCKH các cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo của GV khoa từ 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	18
	H10.10.04.18
	Kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế (cấp Khoa, Trường, Quốc gia, Quốc tế)
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	19
	H10.10.04.19
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	20
	H10.10.04.20
	Hồ sơ SV NCKH các năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
	1
	H10.10.05.01
	Đánh giá cố vấn học tập kiêm giảng viên chủ nhiệm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H10.10.05.02
	Quy định khen thưởng sinh viên trong NCKH và khởi nghiệp
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.05.03
	Quy định chính sách học bổng SV
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.05.04
	Quyết định thành lập Quỹ học bổng "Truyền cảm hứng UED”
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H10.10.05.05
	Đề án tuyển sinh hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.05.06
	Biên bản Hội nghị tổng kết về công tác tuyển sinh
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H10.10.05.07
	Danh sách tài khoản cá nhân SV và hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ học tập
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H10.10.05.08
	Quy trình ISO về khảo sát các bên liên quan
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.05.09
	Các biểu mẫu phục vụ sinh viên (cũ và mới)
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.05.10
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức năm 2017
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.05.11
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức năm 2021
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.05.12
	Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Trường ĐHSP-ĐHĐN năm 2021
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H10.10.05.13
	Danh sách sinh viên chậm tốt nghiệp hằng năm và Kết luận cuộc họp giao trách nhiệm GVCN, CVHT hỗ trợ
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.05.14
	Kế hoạch rà soát CTĐT năm 2017, 2019, 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H10.10.05.15
	Biên bản họp đề xuất điều chỉnh chức năng phần mềm qlht.ued.udn.vn
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H10.10.05.16
	Quy định xét duyệt và công nhận sáng kiến Trường ĐHSP - ĐHĐN
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.05.17
	Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đến 2025, tầm nhìn đến 2030
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.05.18
	Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên quan
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H10.10.05.19
	Kế hoạch khảo sát các bên liên quan
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H10.10.05.20
	Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của Cơ sở vật chất tại Trường
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H10.10.05.21
	Báo cáo kết quả khảo sát thư viện, CSVC
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H10.10.05.22
	Biên bản đối thoại sinh viên 
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H10.10.05.23
	Quy trình quản lý CSVC
	QT.CSVC-02, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H10.10.05.24
	Kế hoạch mua sắm sửa chữa 2018, 2019, 2020, 2021
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	25
	H10.10.05.25
	Tờ trình của Khoa về nâng cấp, sửa chữa CSVC
	2017-2021

	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	26
	H10.10.05.26
	Quy trình mua sắm CSVC
	QT.CSVC-01, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	27
	H10.10.05.27
	Tờ trình của Khoa về mua sắm CSVC
	2017-2021

	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	28
	H10.10.05.28
	Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện
	QT.TV-01, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	29
	H10.10.05.29
	Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm từ 2017-2021
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	30
	H10.10.05.30
	Báo cáo công sản hàng năm
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	31
	H10.10.05.31
	Kế hoạch mua sắm và sửa chữa CSVC hàng năm
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	32
	H10.10.05.32
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tăng cường năng lực CSVC, ứng dụng KHCN nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho trường ĐHSP, ĐHĐN
	2259/QĐ-BGDĐT, 19/06/2018
	Bộ GD&ĐT
	

	
	33
	H10.10.05.33
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	3341/QĐ-BGDĐT, 11/09/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	34
	H10.10.05.34
	Phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị, CSVC
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	35
	H10.10.05.35
	Tổng hợp khối lượng sửa chữa trang thiết bị, CSVC hằng năm
	2017-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	36
	H10.10.05.36
	Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện
	QT.TV-01, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	37
	H10.10.05.37
	Kế hoạch bổ sung tài liệu của Thư viện
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	38
	H10.10.05.38
	Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình thuộc dự án ETEP (hạng mục thư viện)
	4/9/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	39
	H10.10.05.39
	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và cải tạo CSVC 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	40
	H10.10.05.40
	Ảnh chụp khu tự học
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	41
	H10.10.05.41
	Hồ sơ y tế học đường
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	42
	H10.10.05.42
	Ảnh chụp phòng tham vấn tâm lý và thực hành CTXH cho SV
	2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	43
	H10.10.05.43
	Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên quan về cơ sở vật chất
	Qt-KT-05, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	44
	H10.10.05.44
	Thông báo khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ
	951/ĐHSP-ĐBCLGD, 07/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	45
	H10.10.05.45
	Kế hoạch về việc khảo sát mức độ hài lòng về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ năm học 2020-2021
	567b/QĐ-ĐHSP, 30/06/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	46
	H10.10.05.46
	Báo cáo kết quả khảo sát Cơ sở vật chất  năm 2017-2021
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	47
	H10.10.05.47
	Báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ người đọc tại thư viện trường ĐHSP, ĐHĐN
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	48
	H10.10.05.48
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bộ giảng dạy về mức độ đáp ứng của hệ thống CSVC năm học 2018-2019
	Tháng 4/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	49
	H10.10.05.49
	Đề xuất bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 cho Bộ GDĐT
	5647/BGDĐT-KHTC, 28/11/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	50
	H10.10.05.50
	Phối hợp triển khai Dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	1335/QLDA-PTDA, 29/6/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	51
	H10.10.05.51
	Hợp đồng gói thầu mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cho các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh – MT của trường ĐHSP-ĐHĐN trong dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP
	142-230818/UDKHCNSPĐN-MSTB/BQLCDA-MOPHA
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
	1
	[bookmark: _Hlk55928356]H10.10.06.01
	Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên quan
	10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H10.10.06.02
	Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030
	300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.06.03
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN
	1460/QĐ-ĐHSP
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.06.04
	Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLGD
	6649/QĐ-ĐHĐN 12/11/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk55928386]H10.10.06.05
	Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	1868/QĐ-ĐHSP
10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk55928426]H10.10.06.06
	Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	[bookmark: _Hlk55928459]H10.10.06.07
	Quy trình tự đánh giá CTĐT
	QĐ.KT-08A, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H10.10.06.08
	Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục
	QĐ.KT-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.06.09
	QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng cấp Trường và cấp khoa
	660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013; 724/QĐ-ĐHSP; 15/12/2014
312/ QĐ-ĐHSP; 10/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.06.10
	Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk55928546]H10.10.06.11
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (hoạt động giảng dạy, khóa học, tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, CSVC, Thư viện và CTĐT)
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	12
	[bookmark: _Hlk55928600]H10.10.06.12
	Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H10.10.06.13
	Quy trình ISO khảo sát các bên liên quan  
	10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.06.14
	https://qlht.ued.udn.vn
Hệ thống khảo sát ý kiến online
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H10.10.06.15
	Khung CTĐT ngành CTXH 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	[bookmark: _Hlk55928630]H10.10.06.16
	Phiếu đánh giá xếp loại GV hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.06.17
	Quy trình khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng
	QT.KT-04, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.06.18
	Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	19
	H10.10.06.19
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý - Giáo dục
	

	
	20
	H10.10.06.20
	Đối sánh chương trình đào tạo 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	21
	H10.10.06.21
	Danh sách các cơ sở thực hành – thực tập cho sinh viên chuyên ngành CTXH
	2020
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	22
	H10.10.06.22
	Báo cáo thực hành, thực tập của sinh viên 
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	 Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra

	Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
	1
	H11.11.01.01
	Quy trình nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại của sinh viên
	QT.CTSV-07, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H11.11.01.02
	Quy trình quản lý xét kết quả học tập (thi, xét học vụ, xét tốt nghiêp)
	QT.ĐT-10, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H11.11.01.03
	Biên bản xét học vụ mỗi học kì
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học – hệ chính quy giai đoạn từ 2016-2019
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng hình thức đào tạo chính quy 
	2017-2021

	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định buộc thôi học sinh viên 
	2017-2021

	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H11.11.01.04
	Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập
	1459/QĐ-ĐHSP, 09/10/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
	2018-2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Biên bản họp lớp
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H11.11.01.05
	Biên bản xét tốt nghiệp
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H11.11.01.06
	Danh sách SV thôi học kèm theo quyết định
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H11.11.01.07
	Hướng dẫn về tổ chức, quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm
	259/HD-ĐHSP
	Trường ĐHSP 
	

	
	8
	H11.11.01.08
	Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập
	701/QĐ-ĐHSP 18/5/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
	2018-2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H11.11.01.09
	Biên bản đối thoại sinh viên
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H11.11.01.10
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, đợt xét tháng 9/2020, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (phụ lục 05, 06, 07)
	18/9/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	H11.11.01.11
	Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên
	1470&1471/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Cập nhật bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	3990/ĐHĐN-ĐT, ngày 22/11/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung lực năng lực 6 bậc của Việt Nam từ 2018-2020
	2018-2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	12
	H11.11.01.12
	Kế hoạch và chương trình chào đón Tân sinh viên
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H11.11.01.13
	Quyết định cử GVCN, cố vấn học tập
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	14
	H11.11.01.14
	Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.02.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014
	Bộ GDĐT
	

	
	
	
	Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 376/QĐ-ĐHĐN –ĐT, 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 442/QĐ –ĐHSP –ĐT, 31/05/2016
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP
	Số 1473/ QĐ – ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H11.11.02.02
	Quy trình quản lý xét kết quả học tập (thi, xét học vụ, xét tốt nghiêp)
	QT.ĐT-10
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H11.11.02.03
	Quyết định cử GVCN, cố vấn học tập
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H11.11.02.04
	Trang quản lý đào tạo 
	qlht.ued.udn.vn
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H11.11.02.05
	Quy định đào tạo đại học hệ chính qui theo tín chỉ
	Số 442/QĐ –ĐHSP –ĐT, 31/05/2016
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H11.11.02.06
	Khung CTĐT ngành CTXH
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	7
	H11.11.02.07
	Biên bản xét học vụ hàng năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H11.11.02.08
	Biên bản họp xét tốt nghiệp 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H11.11.02.09
	Quyết định tốt nghiệp hằng năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H11.11.02.10
	Quy trình tổ chức và quản lý điểm rèn luyện của SV
	QT-CTSV-03
10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H11.11.02.11
	Biên bản Xét kết quả rèn luyện hàng năm
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	12
	H11.11.02.12
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, đợt xét tháng 9/2020, học kỳ 2 năm học 2019-2020, 2020-2021 (phụ lục 05, 06, 07)
	2019-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	13
	H11.11.02.13
	Biên bản giải trình lý do sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ
	2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	14
	H11.11.02.14
	Văn kiện đại hội chi đoàn Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	15
	H11.11.02.15
	Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
	1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học – hệ chính quy 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng hình thức đào tạo chính quy 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
	1
	H11.11.03.01
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
	QT-KT05, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp 2017-2020
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
	300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H11.11.03.02
	Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H11.11.03.03
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	
	
	Biên bản tổng hợp báo cáo mức độ đáp ứng công việc của SV tốt nghiệp ngành CTXH.
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	4
	H11.11.03.04
	Quyết định lập Ban liên lạc cựu sinh viên
	2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	5
	H11.11.03.05
	Bảng đối sánh kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H11.11.03.06
	Danh sách các cơ sở có hoạt động trao đổi, hợp tác với Khoa và biên bản làm việc, hợp tác
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục 
	

	Tiêu chí 11.4. Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.04.01
	Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHĐN.
	1826/QĐ-ĐHSP, 31/5/2018
	ĐHĐN
	

	
	2
	H11.11.04.02
	Quy trình khen thưởng sinh viên
	QT.CTSV-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.04.03
	Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
	199/QĐ-ĐHĐN, 10/01/2012
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư Phạm
	558/QĐ-ĐHSP, 11/9/2012
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.04.04
	Thông tư ban hành Qui định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở giáo dục đại học
	19/2012/TT-BGDĐT, 01/6/2012
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H11.11.04.05
	Quyết định về việc ban hành Qui định hoạt động NCKH của SV trường ĐHSP-ĐHĐN
	1537/QĐ – ĐHSP, 21/9/2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H11.11.04.06
	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	1868/QĐ-ĐHSP, 10/12/2018
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Qui định hoạt động NCKH của SV trường ĐHSP-ĐHĐN
	1537/QĐ – ĐHSP, 21/9/2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H11.11.04.07
	Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
	1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019 
(Điều 23)
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Khung chương trình đào tạo ngành CTXH phiên bản năm 2017, 2019, 2021
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H11.11.04.08
	Danh sách đề tài NCKH sinh viên 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	9
	H11.11.04.09
	Danh sách đề tài sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	10
	H11.11.04.10
	Hồ sơ Hội nghị SVNCKH 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	11
	H11.11.04.11
	Quyết định khen thưởng SVNCKH
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	12
	H11.11.04.12
	Kế hoạch và tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp Trường; 
	2017-2021 
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp Khoa
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	13
	H11.11.04.13
	Giải thưởng cấp bộ của Sinh viên
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	14
	H11.11.04.14
	Hình ảnh Sv tham dự NCKH tại Quảng Ngãi
	2019
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	15
	H11.11.04.15
	Hình ảnh NCKH của sinh viên 
	2017-2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
	1
	H11.11.05.01
	Quyết định thành lập các phòng chức năng thuộc Trường ĐHSP (Phòng KT&ĐBCLGD)
	6649/QĐ-ĐHĐN, 12/11/2014
	Trường ĐHSP 
	

	
	2
	H11.11.05.02
	Quyết định về việc ban hành Chiến lược ĐBCLGD trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
	300/QĐ-ĐHSP,
24/3/2017
	Trường ĐHSP 
	

	
	3
	H11.11.05.03
	Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCLGD cấp Khoa
	660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013
	Trường ĐHSP 
	

	
	4
	H11.11.05.04
	Quy định, quy trình, hướng dẫn lấy ý kiến các bên liên quan
	QT-KT.08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H11.11.05.05
	Quy trình khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học 
	QT.KT-06, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát SV cuối khóa về CTĐT
	2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	6
	H11.11.05.06
	Quy trình khảo sát tình hình có việc làm của SV tốt nghiệp 
	QT.KT-07, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình có việc làm của sinh viên
	2016-2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	7
	H11.11.05.07
	Biên bản Hội đồng Khoa về điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành CTXH
	2017, 2019, 2021
	Khoa Tâm lý – Giáo dục
	

	
	8
	H11.11.05.08
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Trường ĐHSP, 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Khoa Tâm lý – Giáo dục
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	9
	H11.11.05.09
	Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng 
	2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	10
	H11.11.05.10
	Báo cáo khảo sát nhà tuyển dụng
	2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	11
	H11.11.05.11
	Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về CTĐT và các hoạt động hỗ trợ đào tạo các khóa tuyển sinh
	QĐ.KT-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP 
	

	
	12
	H11.11.05.12
	Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về CTĐT 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	13
	H11.11.05.13
	Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về CTĐT
	
	
	

	
	14
	H11.11.05.14
	Báo cáo kết quả khảo sát cựu sinh viên về CTĐT 
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	15
	H11.11.05.15
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Trường ĐHSP
	2017-2021
	Trường ĐHSP 
	

	
	16
	H11.11.05.16
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Khoa
	2017-2021
	Khoa TLGC 
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